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PHẦN MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Xóa đói giảm nghèo (XĐGN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua và cả trong giai đoạn sắp tới. Sau hai mươi năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được các thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên cũng còn phải đương đầu với nhiều thách thức lớn. Trong đó có vấn đề nghèo đói và sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra sâu sắc với khoảng cách ngày càng giãn rộng. Dân số nước ta gần 80% là lao động nông nghiệp, kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, ruộng đất manh mún, năng suất thấp…một bộ phận dân cư còn sống ở mức nghèo đói nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đối tượng này rất khó tiếp cận với tín dụng tại các Ngân hàng thương mại vì họ không có các điều kiện về tài sản đảm bảo nợ vay, chưa quen với vốn tín dụng để phát triển sản xuất. Do vậy, XĐGN và việc làm được Đảng và Nhà Nước đặc biệt quan tâm không những cho phát triển kinh tế mà còn là mục tiêu chính trị xã hội mang tính chiến lược lâu dài và được đặt thành chương trình quốc gia và có nhiều chính sách để thực hiện. Phát triển Kinh tế - xã hội phải thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN. Trong rất nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện chương trình này, Chính phủ Việt Nam đã thực sự quan tâm đến việc tạo lập kênh dẫn vốn tới hộ nghèo còn gặp khó khăn trong sản xuất. Nhiều chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo bắt đầu từ những khoản vốn nhỏ được cho người nghèo vay với lãi suất thấp từ nguồn ngân sách của Chính Phủ hoặc các Ban ngành, đoàn thể đã ra đời nhằm phục vụ mục tiêu XĐGN của Đảng và Nhà Nước. Trong vòng 17 năm, cùng với yếu tố đổi mới nền kinh tế vai trò tín dụng đặc biệt tín dụng hỗ trợ người nghèo đã giúp cho hơn

30 triệu người thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 11% năm 2010 theo tiêu chuẩn quốc gia.

Tiền Giang với hơn 70% dân số sống bằng nông nghiệp do kỹ thuật còn lạc hậu, giá cả hay biến động; thiếu vốn sản xuất….nên đời sống người dân còn
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gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao gần 11% theo tiêu chí mới hiện nay. Để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ nghèo, chương trình xóa đói, giảm nghèo được các cấp lãnh đạo xác định là vấn đề có tính chiến lược lâu dài và luôn đặt công tác này như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Trong rất nhiều giải pháp để thực hiện chương trình XĐGN, tín dụng cho người nghèo đặc biệt là chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo được các cấp lãnh đạo quan tâm và thực hiện rất sớm. Điều này giúp cho nông dân, phụ nữ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế chương trình này như thế nào? Có đáp ứng đúng như mong đợi hay không? Tình hình thực hiện chương trình hiện nay ra sao? Khó khăn cần phải giải quyết là gì? Giải pháp nào nên được đưa ra? Để trả lời những vấn đề trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài

“CHO VAY HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO TẠI TỈNH TIỀN GIANG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” nhằm tìm hiểu thuận lợi, khó khăn và tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo trong công tác giảm nghèo tại địa phương.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về tín dụng đối với giảm nghèo đồng thời tập hợp kinh nghiệm một số nước về lĩnh vực này.

Hệ thống hóa hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo của các cơ quan hoạt động về lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghiên cứu kết quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo đối với công tác XĐGN tại địa bàn.

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của chương trình đối với công tác XĐGN.

3. Đối tượng, khách thể, phạm vi và thời gian nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thực trạng về hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo trong công tác xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Tiền Giang.
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3.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3.3 Thời gian nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hoạt động các cơ quan liên quan đến hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo từ năm 2006 đến 2010.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1 Phương pháp luận

Phương pháp duy vật biện chứng được tác giả sử dụng làm cơ sở lý luận cho đề tài. Trong luận văn còn sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, phương pháp diễn dịch – quy nạp để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu.

4.2 Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu cụ thể

4.2.1 Thu thập thông tin

4.2.1.1 Thu thập, phân tích nguồn thông tin thứ cấp

Số liệu thứ cấp được thu thập tại các phòng ban có liên quan như Ban Chỉ đạo Xóa Đói Giảm Nghèo và Giải Quyết Việc Làm tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng Chính sách Xã hội Tiền Giang, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân tỉnh Tiền Giang, Các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) có hoạt động cho vay hỗ trợ cho người nghèo...kết quả thu thập số liệu cho chúng ta biết được tình hình nghèo đói, tình hình hỗ trợ tín dụng cho người nghèo, kết quả đạt được đối với công tác XĐGN.

4.2.1.2 Thu thập, phân tích nguồn thông tin sơ cấp

Trong phần thu thập số liệu ban đầu đề tài thu thập cả số liệu định tính và số liệu định lượng qua điều tra phỏng vấn trực tiếp nông dân tham gia vay chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo và trao đổi với lãnh đạo quản lý chương trình này ở cấp huyện và xã. Từ kết quả thu thập này, chúng ta sẽ biết được thông tin về tình hình vay vốn, sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn vay của người nghèo... Cùng với số liệu thứ cấp, chúng ta sẽ đánh giá mặt đạt được cũng như các tồn tại chương trình trong việc hỗ trợ giảm nghèo cũng như các tồn tại, nếu có, nhằm đề nghị giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình trong tương lai.
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a/Chọn mẫu điều tra:

· Địa điểm nghiên cứu: Điểm chọn nghiên cứu dựa trên sự khác biệt theo vùng theo huyện. Tiền Giang có 10 huyện, thành, thị xã, do đặc tính sản xuất và

đời sống nên có thể phân ra 3 vùng nhỏ như sau: vùng sản xuất cây lâu năm, vùng sản xuất lúa và hoa màu, vùng sản xuất nước mặn. Vì vậy 3 huyện có cùng hình thái sản xuất sẽ được chọn để nghiên cứu. Mỗi huyện sẽ chọn 2 xã đại diện các vùng sản xuất, đặc tính vay và sử dụng tín dụng khác nhau.

· Số mẫu: Thông tin ban đầu gồm thông tin định tính và thông tin định

lượng được thu thập từ hai nhóm đối tượng là hộ nông dân và cấp quản lý chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo. Dựa vào tiêu chí bảng câu hỏi soạn sẵn là hộ nghèo có vay vốn hỗ trợ, kết hợp cùng cán bộ địa phương chọn hộ phỏng vấn và người được phỏng vấn. Số mẫu cụ thể như sau:

Nhóm hộ nông dân: tổng mẫu là 504, cụ thể 6 xã, mỗi xã 84 mẫu.

Nhóm cán bộ quản lý: tổng mẫu là 80 bao gồm 30 cho cấp huyện, 50 cho cấp xã.

b/Phương pháp điều tra: Điều tra bằng phương pháp trực tiếp phỏng vấn hộ qua phiếu điều tra đã chuẩn bị sẵn. Thời gian từ tháng 04/2011 – tháng 05/2011.

4.2.2 Phương pháp xử lý thông tin

Để tiến hành phân tích số liệu, tác giả sử dụng phần mềm Excel là chủ yếu cùng với các phương pháp phân tích số liệu cụ thể sau

Phương pháp thống kê mô tả: Dựa trên các số liệu thống kê để mô tả sự biến động cũng như xu hướng phát triển của một hiện tượng kinh tế - xã hội. Mô tả quá trình cho vay của các tổ chức liên quan và quá trình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân.

Phương pháp so sánh: Là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong công tác nghiên cứu. Thông qua phương pháp này mà rút ra được các kết luận về tác động của các nguồn vốn hỗ trợ đối với giảm tỷ lệ nghèo trong từng giai đoạn;
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trước khi vay vốn và sau khi sử dụng nguồn vốn cho vay, của các hộ vay vốn hỗ trợ.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

5. 1 Ý nghĩa khoa học

Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên cũng như

những người quan tâm đến lĩnh vực tín dụng hỗ trợ cho người nghèo.

5.2 Ý nghĩa thực tiễn

Đây là luận văn đầu tiên nghiên cứu đề tài về hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang. Qua nghiên cứu thực trạng cho vay hỗ trợ trong công tác XĐGN, đề tài phân tích đánh giá kết quả đạt được, tìm ra những thuận lợi và những tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình trong việc XĐGN. Vì vậy, đây là đề tài có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc XĐGN tại địa phương.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận và vai trò tín dụng hỗ trợ cho người nghèo

Chương 2: Thực trạng cho vay hỗ trợ người nghèo tại địa bàn tỉnh Tiền

Giang

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang.
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ VAI TRÒ TÍN DỤNG

HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO

1.8 Nghèo đói và sự cần thiết phải giảm nghèo

1.8.1  Khái niệm nghèo đói

Theo các nhà khoa học, nghèo là một vấn đề khó có khái niệm chung để đo lường và hiểu cho thấu đáo. Do đó, tùy vào quan niệm và cách tiếp cận mà người ta đưa ra những định nghĩa khác nhau về nghèo đói.

Hội nghị chống nghèo đói khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào 9/2003. Các quốc gia đã thống nhất cao và cho rằng: “nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của địa phương”.

Nhà kinh tế học người Mỹ Galbraith cho rằng: Con người bị coi là nghèo khổ khi mà thu nhập của họ, ngay dù khi thích đáng để họ có thể tồn tại, rơi xuống rõ rệt dưới mức thu nhập của cộng đồng. Khi họ không có những gì mà đa số trong cộng đồng coi như cái cần thiết tối thiểu để sống một cách đúng mức.

Abapia Sen, chuyên gia hang đầu của Tổ chức Lao động Quốc tế, người được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1998 cho rằng: Nghèo là tất cả những ai mà thu nhập thấp hơn dưới 1 đô la (USD) mỗi ngày cho mỗi người, số tiền được coi như đủ mua những sản phẩm thiết yếu để tồn tại.

Ngân hàng thế giới cho rằng: Nghèo là khái niệm đa chiều vượt khỏi phạm

vi túng thiếu về vật chất. Nghèo không chỉ gồm các chỉ số dựa trên thu nhập mà còn bao gồm các vấn đề liên quan đến năng lực dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục, dễ bị tổn thương, không có quyền phát ngôn và không có quyền lực.

Tóm lại, các quan niệm về nghèo đói nêu trên phản ảnh 3 khía cạnh: Thứ nhất, không được thụ hưởng những nhu cầu cơ bản ở mức tối thiểu cho con
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người. Thứ hai, có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư. Thứ ba, thiếu cơ hội lựa chọn, tham gia trong quá trình phát triển cộng đồng.

Hiểu theo nghĩa tương đối, nghèo đói là phạm trù chỉ mức sống của một cộng đồng hay một nhóm dân cư được coi là thấp nhất so với mức sống của một cộng đồng hay nhóm dân cư khác trong một quốc gia. Định nghĩa này không phản ánh bản chất của nghèo đói, vì theo đó, nghèo đói được coi là tình trạng phổ biến và vĩnh hằng trong mọi thời đại, ở mọi quốc gia, kể cả quốc gia giàu có nhất, vì thế, không thể xóa bỏ được tình trạng này.

Một định nghĩa khác thuyết phục hơn cho rằng nghèo đói là kết quả của tình trạng bất bình đẳng về xã hội và kinh tế trong quá trình phát triển của nhân loại, có thể xóa bỏ được bằng cách các chính phủ và tổ chức quốc tế thực hiện những chính sách và cơ chế phù hợp nhằm xóa bỏ chính sự bất bình đẳng về xã hội và kinh tế đó.

Hiểu một cách chung nhất thì nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân cư vì những lý do nào đó không được hưởng và thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người, những nhu cầu mà xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế, xã hội và phong tục tập quán của chính xã hội đó. Biểu hiện của việc không được hưởng và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản đó, chẳng hạn, là tình trạng thiếu ăn, suy dinh dưỡng, mù chữ, bệnh tật, ô nhiễm môi trường, tỷ lệ tử vong trẻ em sơ sinh cao, tuổi thọ thấp…

1.8.2  Tiêu chí phân loại chuẩn nghèo

Tiêu chí phân loại chuẩn nghèo là công cụ quan trọng để xác định mức độ và tình trạng nghèo của mỗi quốc gia. Tiêu chí phân loại chuẩn nghèo có thể được hiểu là một chuẩn mực chung nào đó mà người hay hộ nào đó có thu nhập hoặc chi tiêu dưới mức chuẩn chung sẽ được coi là nghèo. Tiêu chí này là một khái niệm động, thay đổi theo thời gian và được điều chỉnh hợp lý theo tình hình phát triển của các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên thế giới.
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1.8.2.1 Phân loại chuẩn nghèo đói theo Ngân hàng thế giới

Trên thế giới, các quốc gia thường dựa vào tiêu chuẩn về mức thu nhập của Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra đề phân tích tình trạng nghèo của quốc gia.

Bảng 1.1: Tiêu chuẩn nghèo đói theo sự phân loại của World Bank

	Khu vực
	Mức thu nhập tối thiểu

	
	(USD/người/ngày)

	
	

	Các nước đang phát triển
	1

	
	

	Châu Mỹ Latinh và Caribe
	2

	
	

	Các nước phát triển
	14,4

	
	


Nguồn: Giáo trình Kinh tế phát triển – PGS.TS Đinh Phi Hổ Mỗi quốc gia cũng xác định mức thu nhập tối thiểu riêng của nước mình dựa vào điều kiện cụ thể về kinh tế của từng giai đoạn phát triển nhất định, do đó

mức thu nhập tối thiểu được thay đổi và nâng dần lên.

Theo báo cáo về tình hình nghèo đói của Ngân hàng thế giới, với chuẩn nghèo trên, số người sống dưới mức nghèo khổ trên thế giới đã giảm rõ rệt trong vòng 15 năm qua (1981 – 2005), song tốc độ giảm nghèo vẫn chậm và số người nghèo vẫn còn rất lớn.

Đến năm 2008, Ngân hàng thế giới đã nâng từ 1 USD/người/ngày lên 1,25 USD/người/ngày (theo chỉ số giá cả năm 2005). Theo tiêu chuẩn này, số người nghèo trên thế giới đã giảm từ 1,9 tỷ người xuống còn 1,4 tỷ người trong vòng ¼ thế kỷ.

1.8.2.2 Phân loại chuẩn nghèo đói theo Việt Nam

· Việt Nam, tiêu chí xác định hộ nghèo để được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước dành cho người nghèo phải căn cứ vào chuẩn nghèo mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành trong từng giai đoạn.

· Giai đoạn 2001-2005

Giai đoạn này chuẩn hộ nghèo được xác định theo Quyết định số 143/2000/QĐ – BLĐTBXH ngày 1/11/2000 như sau:
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· Vùng nông thôn miền núi, hải đảo: 80.000 đồng/tháng, tương đương 960.000 đồng/năm.

· Vùng nông thôn cho đồng bằng: 100.000 đồng/tháng hay 1.200.000

đồng/năm.

· Vùng thành thị: 150.000 đồng/tháng hay 1.800.000 đồng/năm.

Những hộ có mức thu nhập bình quân đầu người dưới mức quy định trên được xác định là hộ nghèo.

· Giai đoạn 2006 – 2010

Giai đoạn này chuẩn nghèo được xác định theo Quyết định 170/2005/QĐ

– TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

· Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000

đồng/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

+ Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/tháng (3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

· Giai đoạn từ năm 2011-2015 chuẩn nghèo được áp dụng theo quyết định

09/2011/QĐ-TTg ngày 1/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ:

+ Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/tháng (4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo; hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng – 520.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

+ Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/tháng (6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo; hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng – 650.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

1.8.3  Sự cần thiết phải giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo

Đói nghèo là hiện tượng phổ biến của nền kinh tế thị trường và tồn tại khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển; đặc biệt đối với nước ta quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường xuất phát điểm là nước nghèo nàn lạc hậu tình trạng đói nghèo còn phổ biến như nước ta. Như vậy, hỗ trợ người nghèo để đạt được mục tiêu của xã hội. Xóa đói giảm nghèo sẽ hạn chế được các tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh
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tế. Người nghèo được hỗ trợ để tự vươn lên, tạo thu nhập, từ đó làm tăng sức mua, khuyến khích sản xuất phát triển. Chính vì vậy, quan điểm cơ bản của chiến lược phát triển xã hội mà Đảng ta đã đề ra là phát triển kinh tế, ổn định và công bằng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

* Giảm nghèo là mục tiêu quốc gia

Tại kỳ họp 10 Quốc hội khoá X đã đưa ra mục tiêu kế hoạch 5 năm 2001-2005 trong đó tỷ lệ nghèo đến năm 2005 phấn đấu giảm còn 10%. Và kết quả đến hết năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm còn 5% (tiêu chí cũ)

Mục tiêu giảm nghèo của Việt Nam đến năm 2010 xuống còn 15% (tiêu chí mới) và coi giảm đói nghèo là ưu tiên mang lại công bằng xã hội.

* Cam kết giảm nghèo của Việt Nam với Liên hợp Quốc

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc năm 2000, 189 quốc gia thành viên nhất trí thông qua Tuyên bố mục tiêu Thiên niên kỷ và cam kết đạt được tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015. Đây là sự đồng thuận chưa từng có của các nhà lãnh đạo trên thế giới về những thách thức quan trọng toàn cầu trong thế kỷ 21 cũng như cam kết chung về việc giải quyết những thách thức này.

Trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc mà Việt Nam cam kết thực hiện trong đó có mục tiêu về nghèo đói hiện đang được Đảng và Nhà nước ta thực hiện rất tích cực và Việt Nam cam kết phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành các mục tiêu của Liên Hợp Quốc trong đó có chỉ tiêu giảm nghèo.

1.9 Tín dụng và vai trò tín dụng hỗ trợ người nghèo

1.9.1  Các khái niệm

1.9.1.1 Khái niệm tín dụng

Tín dụng là phạm trù kinh tế, ra đời và tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế xã hội. Có nhiều khái niệm về tín dụng, theo khía cạnh vi mô tín dụng được xem là sự vay mượn giữa người đi vay và người cho vay, trên cơ sở thỏa thuận về thời
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hạn nợ, mức lãi cụ thể. Xét theo khía cạnh vĩ mô, tín dụng là sự vận động vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu.

Như vậy có thể đưa ra một khái chung nhất về tín dụng như sau: “Tín dụng là một phạm trù kinh tế chỉ mối quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc có hoàn trả cả vốn gốc và lãi sau một thời gian nhất định”.

1.9.1.2 Khái niệm tín dụng cho người nghèo

Tín dụng đối với người nghèo là những khoản tín dụng dành riêng cho những người nghèo, có sức lao động, nhưng thiếu vốn để phát triển sản xuất trong một thời gian nhất định phải hoàn trả số vốn gốc và lãi. Tùy theo từng nguồn có thể hưởng lãi suất ưu đãi khác nhau nhằm giúp người nghèo mau chóng vượt qua nghèo đói vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tín dụng đối với người nghèo hoạt động theo những mục tiêu, nguyên tắc, điều kiện riêng khác với các loại hình tín dụng của các Ngân hàng Thương mại mà nó có chứa đựng những yếu tố cơ bản sau:

· Mục tiêu: tín dụng đối với người nghèo nhằm vào việc giúp những
người nghèo đói có vốn phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống, hoạt động vì mục tiêu XĐGN, không vì mục đích lợi nhuận.

· Nguyên tắc cho vay: cho vay hộ nghèo có sức lao động nhưng thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Hộ nghèo vay vốn phải là những hộ được xác định theo chuẩn mực nghèo đói do Bộ LĐ-TBXH hoặc do địa phương, tổ chức cho vay công bố trong từng thời kỳ và thực hiện cho vay có hoàn trả (gốc và lãi) theo kỳ
hạn đã thỏa thuận.

· Điều kiện: có một số điều kiện, tùy theo từng nguồn vốn, thời kỳ khác nhau, từng địa phương khác nhau có thể quy định các điều kiện cho phù hợp với thực tế, nhưng một trong những điều kiện cơ bản nhất của tín dụng đối với người
nghèo đó là: khi được vay vốn không phải thế chấp tài sản.

1.9.1.3 Khái niệm tài chính vi mô - cho vay hỗ trợ người nghèo

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) định nghĩa tài chính vi mô (Microfinance - TCVM) là sự cung cấp dịch vụ tài chính như: một khoản tiền
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gửi, tiền vay ở ngân hàng, dịch vụ chi trả, chuyển tiền và tiền bảo hiểm cho người nghèo, cho hộ có thu nhập thấp và các người buôn bán nhỏ. ADB xác định ba (3) nguồn dịch vụ tài chính vi mô: i) Các định chế tài chính chính thức chẳng hạn như Ngân hàng và các HTX tín dụng; ii) Các định chế tín dụng bán chính thức như các Tổ chức Phi Chính phủ (NGOs), iii) Các nguồn không chính thức như: người cho vay tư nhân, các chủ cửa hàng tư nhân.

Như vậy định nghĩa về thuật ngữ “Tài chính vi mô” mà ADB nêu trên bao gồm cả phần tín dụng của nhà nước, tín dụng của các tổ chức phi Chính phủ và kể cả các tổ chức cho vay tư nhân. Trong bối cảnh Việt Nam, nhằm để hỗ trợ nguồn vốn cho người nghèo, người trong diện chính sách cần hỗ trợ đặc biệt có cơ hội nâng cao sản xuất, dịch vụ, nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, Chính phủ đã hỗ trợ khoản tín dụng với mức lãi suất thật thấp, thấp hơn lãi suất thông thường của các Ngân hàng thương mại trong nước và các tổ chức phi Chính phủ trong cũng như ngoài nước – mức tín dụng này thông thường được gọi là tín dụng ưu đãi. Mức lãi suất cho loại tín dụng này thường dưới 1%/tháng. Trong khi đó, các tổ chức Tài chính vi mô phi Chính phủ trong nước cũng như ngoài nước thường cung cấp dịch vụ tài chính cho người nghèo, người có thu nhập thấp với mức lãi suất mỗi tháng thường từ 1% trở lên. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài này 2 loại trên được gọi chung là cho vay hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc phân loại, phân tích, đánh giá từng loại qua số liệu điều tra, loại Tài chính vi mô từ chương trình Xóa Đói Giảm Nghèo (XĐGN) qua Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức Ban ngành, Đoàn thể có nguồn vốn Ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội cung cấp cho người nghèo được gọi là cho vay ưu đãi (CVƯĐ), còn tài chính vi mô từ các tổ chức Ban ngành, Đoàn thể, tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước, từ các Ngân hàng thương mại, từ các nguồn khác cung cấp cho người nghèo, người thu nhập thấp gọi là cho vay nhỏ (CVN).

13

1.9.2  Vai trò của tín dụng trong việc giảm nghèo

Tín dụng có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Nhưng nó không phải là điều kiện đủ mà tín dụng chỉ là một trong những điều kiện cần thiết và là trung gian phân bổ nguồn lực cho phát triển. Vì vậy, vai trò của tín dụng trong việc giảm nghèo có thể được tóm tắt như sau:

- Thứ nhất, tín dụng cung cấp nguồn vốn để mua các vật tư cần thiết đầu tư cho sản xuất nông nghiệp (như máy cày, máy móc thiết bị tưới - tiêu, nhà xưởng…) và các khoản đầu vào khác (như phân bón, hạt giống, nhiên liệu…). Trong thực tế ở nông thôn Việt Nam, bản chất của những người nông dân là tiết kiệm cần cù, nhưng nghèo đói là do không có vốn để tổ chức sản xuất, tổ chức kinh doanh. Vì vậy, vốn đối với họ có ý nghĩa rất quan trong giúp họ vượt qua khó khăn để thoát khỏi đói nghèo. Khi có vốn trong tay, với bản chất cần cù của người nông dân, bằng chính sức lao động của bản thân và gia đình họ có điều kiện mua sắm vật tư, phân bón, cây con giống…để tổ chức sản xuất thực hiện thâm canh tạo ra năng xuất và sản phẩm hàng hoá cao hơn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

· Thứ hai, tín dụng góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện việc phân công lại lao động xã hội. Trong nông nghiệp, vấn đề quan trọng hiện nay để đi lên một nền sản xuất hàng hoá lớn đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Đó là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đưa các loại giống mới có năng suất cao vào áp dụng trong thực tiễn sản xuất và phải được thực hiện trên diện rộng. Để làm được điều này đòi hỏi phải đầu tư một lượng vốn lớn, thực hiện được khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... Những người nghèo phải được đầu tư vốn thì họ mới có khả năng thực hiện. Như vậy, tín dụng đầu tư cho người nghèo đã góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thông qua áp dụng tiến bộ

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các ngành nghề dịch vụ mới trong nông nghiệp góp phần vào việc phân công lại lao động trong nông nghiệp và lao động xã hội.
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- Thứ ba, cung cấp tín dụng được coi là công cụ chủ chốt nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn: thu nhập thấp – tiết kiệm ít – sản lượng thấp. Đặc biệt là vùng nông thôn nơi mà phần lớn dân số là những người nông dân có thu nhập thấp. Khi thu nhập thấp thì phần tiết kiệm được sẽ ít, tiết kiệm ít sẽ không đủ vốn cho đầu tư sản xuất dẫn đến năng suất không cao và kết quả thu nhập lại thấp. Cung cấp tín dụng thường được thực hiện qua các chương trình đặc biệt với mục đích tạo việc làm và tăng mức thu nhập của người nghèo ở khu vực nông thôn. Nguồn vốn sẽ giúp cho người nghèo thực hiện đầu tư, mở rộng sản xuất nhằm tăng thu nhập cho mình. Và khi thu nhập tăng cao thì phần tiết kiệm đầu tư sản xuất người nghèo cũng tăng lên mang lại năng suất cao hơn, thu nhập cao hơn.

- Thứ tư, Tín dụng cho hộ nghèo góp phần phát triển nông thôn, làm thay đổi cuộc sống ở nông thôn, an ninh, trật tự an toàn xã hội phát triển tốt. Bên cạnh đó hạn chế được những mặt tiêu cực, tạo ra bộ mặt mới trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn. Việc tổ chức các tổ tương trợ vay vốn đã giúp tăng cường sự gắn bó giữa hội viên, đoàn viên với các tổ chức hội, đoàn thể của mình. Thông qua việc hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý kinh tế của gia đình, quyền lợi kinh tế của tổ chức hội thông qua việc vay vốn… nêu cao tính tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau tăng cường tình làng, nghĩa xóm, tạo niềm tin ở dân đồi với Đảng, Nhà nước.

- Thứ năm, giúp người nghèo nâng cao kiến thức tiếp cận với thị trường, có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Vốn tín dụng được cung cấp nhưng gắn với trách nhiệm phải hoàn trả lại vốn và lãi đã buộc những người vay phải tính toán đầu tư sản xuất như thế nào để có hiệu quả kinh tế cao. Để làm được điều đó họ phải tìm hiểu học hỏi kỹ thuật sản xuất, biện pháp quản lý, kỹ năng bán hàng, chủ động trong trao đổi, tiếp cận với thị trường… Từ đó tạo cho họ tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, tích luỹ được kinh nghiệm quản lý kinh tế để thực hiện tốt hoạt động sản xuất trong nền kinh tế thị trường.
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· Thứ sáu, tín dụng hỗ trợ cho người nghèo là công cụ tạo ra bình đẳng giới, giúp phụ nữ có điều kiện tham gia làm kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình và giảm phụ thuộc kinh tế vào người chồng. Vốn tín dụng giúp cho phụ nữ thực hiện hoạt động kinh doanh nhỏ nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình như buôn

bán, làm tiểu thủ công nghiệp…

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay hộ nghèo

· Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo là hoạt đông có tính rủi ro cao. Ngoài những nguyên nhân khách quan như thiên tai, bão lụt, dịch bệnh cây trồng vật nuôi... thường xảy ra trên diện rộng, thiệt hại lớn còn là những nguyên nhân khác từ bản thân hộ nghèo như: thiếu kiến thức làm ăn, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, sức cạnh tranh kém, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư.

· Do cơ sở hạ tầng kém phát triển ở vùng sâu, vùng xa, có những xã chưa có đường giao thông đến xã nên nhiều hộ nghèo chưa có điều kiện sử dụng vốn

Ngân hàng, hơn nữa trình độ dân trí chưa cao là những cản trở cho việc thực hiện các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo.

· Vốn tín dụng Ngân hàng chưa đồng bộ với các giảipháp khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cung cấp vật tư kỹ thuật cho sản xuất và tổ chức thị trường, lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội đối với nông nghiệp nông thôn nông dân còn nhiều vấn đề khó khăn nên điều kiện nâng cao hiệu quả còn nhiều tồn tại, vốn và hiệu quả đầu tư thấp.

· Việc xác định đối tượng hộ nghèo vay vốn còn nhiều bất cập. Theo cơ

chế phải là hộ nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh nhưng việc bình xét, chọn từ Uỷ ban Nhân dân xã do Ban XĐGN lập danh sách đơn thuần chỉ là danh sách hộ nghèo, trong đó nhiều hộ không có điều kiện và năng lực tổ chức sản xuất, hộ nghèo thuộc diện cứu trợ xã hội hoặc có những hộ không thuộc hộ nghèo cũng có trong danh sách được vay vốn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo.

· Phương thức đầu tư chưa phong phú dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích, vốn vay không phát huy hiệu quả, ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư vốn.
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1.4 Các trường phái lý thuyết về tín dụng cho người nghèo

1.4.1  Trường phái cổ điển

Trường phái cổ điển rất phổ biến trong thời kỳ những năm 60 và nửa đầu thập kỷ 70, tiêu biểu trong giai đoạn này là nhà kinh tế học Nurske với quan điểm về vòng luẩn quẩn nghèo đói. Theo ông để phá vỡ vòng luẩn quẩn trong nghèo đói cần phải tăng đầu tư. Tuy nhiên, phương pháp này bị ảnh hưởng bởi nhiều quan điểm cũ tồn tại trước thập kỹ 60 cho rằng nông nghiệp có vai trò bị động trong phát triển kinh tế và nông dân đa phần nghèo, không có khả năng tiết kiệm và không có khả năng sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để sản xuất nông nghiệp.

Xuất phát từ những quan điểm của những học thuyết kinh tế trên, ý tưởng chính của Trường phái này như sau:

+ Thứ nhất, tập trung vào cung cấp tín dụng, đây là điều kiện cần và đủ để tạo ra những cải cách thực sự trong đời sống của người cần vốn. Tăng tín dụng sẽ tạo điều kiện phát triển sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới, giúp sản lượng tăng mạnh đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, họ cho rằng tín dụng do khu vực không chính thức cung cấp có lãi suất rất cao và thời hạn ngắn mà hầu hết nông dân không thể vay được. Do đó, họ thiếu vốn để áp dụng kỹ thuật tiên tiến và mua các yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, dẫn đến tình trạng sản xuất không hiệu quả, thu nhập giảm.

· Thứ hai, xuất phát từ những quan điểm trên, chính sách cho vay lãi suất thấp đã được thực hiện nhằm tăng cường khối tín dụng phục vụ phát triển và đẩy những người chuyên cho vay nặng lãi ra khỏi thị trường tín dụng.

· Thứ ba, Trường phái này cho rằng, những người cho vay chuyên nghiệp

· khu vực không chính thức là những kẻ độc quyền cho vay nặng lãi, bóc lột

người nghèo bằng lãi suất cắt cổ.

Quan điểm của trường phái cổ điển còn nhiều tranh luận giữa các nhà kinh tế, họ cho rằng phương pháp này chỉ có thể phù hợp trong một thời gian nhất
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định và trong bối cảnh kinh tế nhất định. Quan điểm này làm nền tảng phát triển trường phái thứ hai – Trường phái Kiềm chế tài chính.

1.4.2  Trường phái Kiềm chế tài chính

· các nước đang phát triển, cung cấp tín dụng là một trong những mối quan tâm lớn của Chính phủ. Với sự trợ giúp của các nhà tài trợ, Chính phủ xác

định mục đích hoạt động, chi phối hệ thống tài chính và cung cấp tín dụng có ưu đãi cho đối tượng mục tiêu. Đây được coi như một công cụ chính yếu để quản lý chặt chẽ hệ thống tài chính thông qua các công cụ như khống chế lãi suất, tín dụng theo mục tiêu chỉ định, lãi suất ưu đãi và sự hạn chế về mặt pháp lý đối với tính thể chế của các tổ chức tài chính đã kìm nén sự tăng trưởng và phát triển của hệ thống tài chính.

Tiền lãi thu được rất thấp và đôi khi tiền gửi còn bị giảm đi do lạm phát đã không khuyến khích được dân chúng gửi tiền tiết kiệm, trần lãi suất cản trở ngân hàng đạt được doanh thu để bù đắp chi phí. Để bù đắp những khoản bị lỗ, các ngân hàng thường phải tăng quy mô tiền cho vay. Chính vì vậy người nghèo, người thường vay món vay nhỏ bị hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn do ngân hàng cung cấp.

1.4.3  Trường phái Ohino

Trường phái kiểm soát tài chính do các nhóm nghiên cứu của trường Đại học Tổng hợp bang Ohino, Hoa Kỳ khởi xướng vì vậy được gọi là “Trường phái Ohino”. Ý tưởng trường phái Ohino là:

Trường phái này đề suất chính sách lãi suất cao, điều này ảnh hưởng đến cung tiết kiệm và vì vậy ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Trường phái này cho rằng tỷ lệ lãi suất cao và ổn định giá cả là phương tiện giải quyết vấn đề tiết kiệm. Tỷ lệ lãi suất cho vay cao sẽ đảm bảo một tỷ lệ tiền gửi cao. Như vậy sẽ thu hút thêm nguồn tiết kiệm, các tổ chức tài chính tăng đầu tư và có khả năng hoàn trả mọi khoản chi phí phát sinh. Với tỷ lệ lãi suất cao, nhu cầu vay của nông dân giảm, người cho vay phải cố gắng giảm chi phí giao dịch với nông dân và vì
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vậy, các nông dân nhỏ sẽ càng có điều kiện tiếp cận với tín dụng. Với chính sách lãi suất cao này, những người tiết kiệm ở nông thôn sẽ gia tăng tiết kiệm.

Quan điểm của trường phái này là phản bác lại ý kiến cho rằng thị trường tín dụng không chính thức là kẻ bóc lột. Họ xem lãi suất cao trong thị trường tín dụng không chính thức là do chính sách lợi nhuận độc quyền. Điều này được giải thích bằng số tiền trả cho chi phí rủi ro và chi phí cơ hội cao. Trường phái này cho rằng, do không có sự hạn chế tham gia hoạt động nên lãi suất cao chắc chắn không thể giải thích bằng chi phí độc quyền. Vì vậy, thị trường tài chính không chính thức cạnh tranh rất cao và có mối quan hệ chặt chẽ với thị trường chính thức. Thị trường tài chính không chính thức và chính thức không thể thay thế được cho nhau như lập luận của trường phái cổ điển mà nó lại bổ sung cho nhau.

1.4.4  Trường phái thể chế kiểu mới

Trường phái thể chế kiểu mới ra đời và phát triển dựa trên những lập luận của Trường phái kiềm chế tài chính và thực tiễn giải quyết vấn đề phát triển kinh tế ở hầu hết các nước đang phát triển.

Nói chung, các học giả của trường phái này nghi ngờ giả thuyết cổ điển về thị trường hoàn hảo. Quan điểm chung của họ được phân loại như sau:

Trước tiên, thị trường tín dụng nông thôn ở hầu hết các nước đang phát triển đều có nét nổi bật là thông tin không hoàn hảo, thông tin không cân xứng và để mất một số thị trường.

Thông tin bất cân xứng là kết quả của tình trạng thông tin không hoàn hảo, sự không cân xứng thông tin tồn tại phổ biến trên thị trường tín dụng. Các học giả tranh luận rằng do thông tin không hoàn hảo và thông tin không cân xứng làm cho việc lựa chọn bất lợi và xói mòn đạo đức trở nên phổ biến ở thị trường tín dụng nông thôn. Điều này gây ra những tác động tiêu cực đối với sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Vì người nghèo bị vướng vào thông tin không cân xứng nhiều hơn so với hộ nông dân khá giả và người cho vay. Vì vậy, đáp ứng về mặt thể chế cho những đoạn
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thị trường bị bỏ rơi, giảm chi phí giao dịch là vấn đề chủ chốt và đóng vai trò quan trọng trong hành vi và hoạt động kinh tế.

Thứ hai, đề cập đến vấn đề tài sản thế chấp và giải chấp kiến nghị. Nông dân luôn vấp phải những khó khăn trong vấn đề tài sản thế chấp khi đi vay, đặc biệt là người nghèo. Quan điểm này cho rằng, vấn đề trên có thể được giải quyết bằng “tín chấp” thông qua sự đảm bảo của hợp tác xã và các nhóm nông dân được thành lập chính thức nhằm giúp người nghèo vượt qua tình trạng thiếu vốn.

Thứ ba, quan điểm về thị trường không chính thức. Từ thực tế là cả trường phái cổ điển và kiềm chế tài chính chỉ có thể lý giải một phần hoạt động của thị trường tín dụng không chính thức. Hai trường phái này đều có vẻ không phù hợp trong việc trình bày một số đặc điểm thực tiễn, trường phái kinh tế thể chế hóa kiểu mới đưa ra một quan điểm tổng hợp. Những học giả xây dựng trường phái này cho rằng tình trạng thông tin không hoàn hảo có thể lý giải tốt hơn, những đặc điểm chung là:

+ Tỷ lệ lãi suất tiền gửi và tiền vay không chính thức nói chung đều cao hơn tỷ lệ lãi suất ở khu vực chính thức.

· Tín dụng không chính thức chủ yếu được dùng vào hoạt động sản xuất.

· Lãi suất cho vay không chính thức cao không thể lý giải là lợi nhuận

độc quyền.

· Lý giải về thị trường tín dụng không chính thức là thị trường cạnh tranh thì không xác đáng hơn là thị trường độc quyền. Tình trạng chia cắt thị trường là kết quả của những mắc mớ về thông tin.

· Trong một số trường hợp, tín dụng không chính thức được phân bổ rất hiệu quả nhưng trong các trường hợp khác thì không.

1.5 Những chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo

1.5.1 Các chỉ số đánh giá rủi ro cho vay

	Tỷlệnợquá hạn
	
	Dư nợ quá hạn


	
	
	

	Tỷ lệ nợ quá hạn =
	
	
	x 100%

	
	
	
	

	
	Tổng dư nợ cho vay
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Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của TCTD và TC TCVM đối với các khoản cho vay của mình. Đây là chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay cũng như rủi ro cho vay. Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao thể hiện chất lượng cho vay kém, và ngược lại.

Tỷlệnợxấu/tổng dư nợcho vay

Nợ xấu là những khoản nợ quá hạn trên 90 ngày mà không đòi được và không được tái cơ cấu.

Tại Việt Nam, nợ xấu bao gồm những khoản nợ quá hạn có hoặc không thể thu hồi, nợ liên quan đến các vụ án chờ xử lý và những khoản nợ quá hạn không được chính phủ xử lý rủi ro.

1.5.2 Một số chỉ số tài chính sử dụng trong báo cáo tài chính của các tổ

chức TCVM

· Chỉ số tự cung/vững hoạt động (OSS)
Chỉ số tự cung hoạt động thể hiện khả năng đảm bảo mọi chi phí trong quá trình hoạt động của mình dựa trên nguồn thu nhập từ hoạt động của tổ chức. Nó cho thấy tính tự vững trong hoạt động.

Tự cung/tự vững hoạt động = Tổng thu nhập / (Chi phí tài chính + Chi phí hoạt động + Dự phòng mất vốn)

· Chỉ số tự cung/tự vững tài chính (FSS)
Chỉ số này thể hiện khả năng tự chủ về tài chính, về khả năng phân phối thu nhập cho các chi phí tài chính, chi phí trong quá trình hoạt động thể hiện qua công thức:

Tự cung/tự vững tài chính = Tổng thu nhập / (Chi phí tài chính + Chi phí hoạt động + Dự phòng mất vốn + Chi phí vốn qui định)

Chi phí vốn qui định bao gồm tất cả các dạng trợ cấp và các khoản dự phòng lạm phát

Tỷlệ dư nợcho vay trễhạn (PAR)

PAR > 30 ngày = dư nợ cho vay có trễ hạn trên 30 ngày / tổng vốn đầu tư cho vay
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Chỉ tiêu này phản ánh tính hiệu quả trong thu hồi nợ nếu chỉ số PAR tăng cao thể hiện dư nợ cho vay trễ hạn lớn nghĩa là hoạt động của tổ chức không hiệu quả và ngược lại.

Tỷsuất lợi nhuận/vốn chủsởhữu (ROE)

ROE = lợi nhuận thuần / vốn chủ sở hữu bình quân

Chỉ tiêu này cho thấy khả năng sinh lời trên một đồng vốn chủ sở hữu. Hệ số càng lớn, khả năng sinh lời tài chính càng lớn.

Tỷsuất lợi nhuận/tài sản (ROA)

ROA = lợi nhuận thuần / tổng tài sản bình quân

Chỉ tiêu này cho thấy khả năng sinh lời trên một đồng tài sản.

1.6 Những tổ chức cung cấp tín dụng cho người nghèo hiện nay ở Việt Nam

Hiện nay, ở Việt Nam có hàng trăm tổ chức cung cấp tín dụng cho người nghèo thuộc ba khu vực: khu vực chính thức, khu vực bán chính thức và khu vực phi chính thức.

1.6.1 Khu vực chính thức

Khu vực chính thức có 2 tổ chức tài chính đang thực hiện cung cấp đó là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội.

* Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Từ năm 2003, NHNNPTNT đã chuyển giao việc cho vay hộ nghèo cho Ngân hàng chính sách xã hội, mặc dù họ vẫn đang thực hiện tín dụng cho các tổ chức quốc tế tài trợ thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cùng các chương trình tín dụng khác do Chính phủ chỉ đạo. Vốn vay của NHNNPTNT chủ yếu cung cấp cho những người nông dân ở khu vực nông thôn. Mức vốn cho vay dưới 10 triệu đồng không đòi hỏi thế chấp nếu được các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,…bảo lãnh. Mức vốn trên 10 triệu đồng cần phải thế chấp. Thời hạn vay thường là 6 tháng và có thể gia hạn thêm 6 tháng nữa. Lãi suất từ 0,8% - 1,5%/tháng, phụ thuộc lãi suất thị trường. Việc hoàn trả
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theo nhiều phương thức như trả hết một lần hoặc trả dần từng phần. Việc đảo nợ là phổ biến, nhưng phải trả lãi phạt cao hơn cho những phần nợ trả chậm.

* Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXHVN) được thành lập 2003, tiếp nhận các chương trình cho vay món nhỏ cho đối tượng chính sách và các chương trình cho vay trực tiếp của giai đoạn trước được quản lý bởi các ngân hàng thương mại thuộc sở hữu Nhà Nước và các tổ chức khác, trong đó có ngân hàng phục vụ người nghèo trước đây. Ngân hàng đã thiết lập 61 chi nhánh và 600 phòng giao dịch ở 64 tỉnh thành trong cả nước. Mục đích chủ yếu của NHCSXH là cung cấp tín dụng ưu đãi cho người nghèo và những đối tượng xã hội, chính sách theo quy định. Mức vay tối đa không cần tài sản thế chấp đối với hộ nghèo là 7 triệu đồng, và 10 triệu đồng nếu có tài sản thế chấp. Lãi suất 0,5%/tháng và ở những vùng khó khăn, vùng núi là 0,45%/tháng. Thời hạn dựa trên kế hoạch đầu tư của người vay nhưng thông thường không quá 60 tháng. Việc hoàn trả lãi theo tháng, quý tùy theo thỏa thuận giữa hai bên, với món vay nhỏ, gốc trả một lần cuối kỳ. Tính đến hết năm 2010, tổng nguồn vốn NHCSXH đạt 91.897 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu đang tập trung cho vay 6 chương trình lớn, trước hết là cho vay hộ nghèo chiếm tỷ trọng 40% tổng dư nợ; tương tự, học sinh sinh viên 29%; hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 12%; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 8%; giải quyết việc làm 5%; hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở 2%; tổng nguồn vốn dành cho 6 chương trình tín dụng trên chiếm tới 96% tổng dư nợ, còn 12 chương trình tín dụng khác chỉ chiếm 4%. Về số tuyệt đối, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của toàn hệ thống đạt 89.461 tỷ đồng, tăng 16.785 tỷ đồng so với năm 2009, đạt 92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Từ khi thành lập đến nay, nguồn vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất của NHCSXH đã giúp gần 2 triệu hộ thoát nghèo, 2,1 triệu lao động có việc làm, gần 2 triệu HSSV hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng mới 2,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gần 200 nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách từ trước đến nay chưa có nhà ở, 74 nghìn ngôi nhà cho các gia đình
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vượt lũ Đồng bằng Sông Cửu Long, 80 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. NHCSXH cũng tập trung đầu tư vốn tín dụng ưu đãi cho vùng nghèo, 61 huyện nghèo nhất, tỉnh bị thiên tai, dịch bệnh nên đến nay dư nợ bình quân đạt 64 tỷ đồng/huyện. Các địa phương bị dịch bệnh, bão lụt gây thiệt hại lớn đã được NHCSXH cho gia hạn nợ, khoanh nợ và cho vay khôi phục sản xuất trên 500 tỷ đồng. (Nguồn: Website NHCSXH Việt Nam)

*Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) được thành lập đầu tiên vào năm 1993. Mô hình quỹ dựa trên hệ thống Caisse Populaire của Quebec, Canada. QTDND là tổ chức tín dụng nông thôn thành lập tại xã, phường để cung cấp dịch vụ tài chính cho các hộ nông dân tại địa phương. Đến thời điểm ngày 31/12/2010, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân gồm Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (1 hội sở chính và 25 chi nhánh); 1045 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hoạt động tại 56/64 tỉnh, thành của cả nước, thu hút trên một triệu thành viên tham gia. Tổng nguồn vốn của Quỹ đạt 11.347 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó: nguồn tiền gửi huy động dân cư tăng 16%; tiền gửi điều hòa của các QTDND cơ sở tăng hơn 90,4%; nguồn tiền gửi của các TCTD khác tăng 64%. Dư nợ cho vay là 8.626 tỷ đồng chiếm hơn 76% tổng sử dụng vốn, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2009. Do đặc điểm hoạt động trên địa bàn nông thôn nên cơ cấu dư nợ tập trung vào cho vay sản xuất nông nghiệp, chiếm 55,2% dư nợ, cho vay ngành nghề chiếm 30,1%, cho vay đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đối tượng khác chiếm 14,7%. (Nguồn: Website Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương)

1.6.2 Khu vực bán chính thức

Các nhà cung cấp tài chính bán chính thức bao gồm các chương trình do các tổ chức phi Chính phủ (quốc tế và địa phương) tài trợ và các chương trình được thành lập bởi các tổ chức chính trị - xã hội. Những tổ chức tài chính vi mô này được coi là khuyến khích người nghèo hơn và hướng tới việc cung cấp dịch vụ tài chính sâu rộng hơn và thích hợp hơn so với khu vực tài chính chính thức.
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Từ năm 2001, khu vực này đã được khảo sát nhưng không đầy đủ. Báo cáo phát triển của Ngân hàng thế giới (NHTG) năm 2004 cho biết: có khoảng 57 tổ chức phi Chính phủ quốc tế đang hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam. Thêm vào đó, có 2 tổ chức tài chính vi mô lớn là Quỹ tình thương (TYM) được thành lập bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) vào năm 1992 và Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm (CEP) do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh thành lập năm 1992.

1.6.3 Khu vực phi chính thức

Tại khu vực phi chính thức, có 3 loại hình các nhà cung cấp tín dụng cho hộ nghèo:

Họ/hụi: họ/hụi là hình thức phổ biến của các hội tín dụng và tiết kiệm quay vòng tại Việt Nam, đã tồn tại qua nhiều thế hệ nhưng chưa bao giờ được công nhận một cách chính thức. Họ/hụi là các nhóm tiết kiệm và tín dụng gồm 5 đến 20 thành viên, được thiết lập trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân tham gia. Mỗi nhóm huy động tiết kiệm từ chính sách các thành viên trong nhóm và chỉ dùng để cung cấp vốn cho các thành viên trong nhóm. Thành viên có thể đóng họ bằng tiền mặt từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng hàng tháng hoặc bằng hiện vật theo mùa vụ khoảng từ 4-6 tháng một lần. Các quyết định về lãi suất, thành viên và mức vốn có thể do tất cả thành viên thỏa thuận, hay bằng cách bỏ thăm hay bỏ thầu, hoặc do người chủ họ hay hụi quy định. Hai hình thức chung của họ/hụi là hình thức “hình thức tín dụng” và “hình thức hỗ trợ” – loại thứ nhất nhằm kiếm thêm từ lãi, còn loại thứ hai nhằm hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên. Hiện tại không có các số liệu chính thức nào về số lượng các nhóm họ/hụi đang tồn tại hoặc tổng số vốn do các nhóm này huy động.

Họ hàng, bạn bè, láng giềng: các khoản vay từ bạn bè hay họ hàng có hình thức linh hoạt, và thường không có lãi, thường phụ thuộc vào quan hệ cá nhân giữa người cho vay và người cho mượn, hoặc nguồn thu nhập của người vay.
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Người cho vay lãi: có 3 loại hình cho vay tư nhân. Kiểu cho vay “truyền thống” gồm việc cho vay trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, sử dụng các thủ tục đơn giản mà không hề có bất cứ một hợp đồng vay vốn bằng văn bản nào. Loại hình thường là cho vay ngắn hạn bằng tiền mặt, đôi khi chỉ trong vài ngày. Kiểu thứ hai là cho vay thông qua các hiệu cầm đồ, loại hình cũng tương tự như kiểu thứ nhất, nhưng người cho vay thường yêu cầu người vay phải cầm cố tài sản hoặc. Kiểu thứ ba là hình thức cho vay của các tiểu thương, các nhà cung cấp vật tư và các đại lý tiếp thị ở khu vực địa phương. Hình thức cho vay này đang ngày càng trở nên thông dụng và có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc hàng hóa. Những tư nhân cho vay tiền có đặc điểm hoạt động đa dạng và linh hoạt. Các khoản cho vay của họ thường nhỏ và ngắn hạn. Lãi suất cho vay dao động từ 4-10%/tháng.

1.7 Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới về cho vay đối với người nghèo

1.7.1 Bangladesh

· đây có Ngân hàng Grameen (GB) là ngân hàng chuyên phục vụ người nghèo, chủ yếu là phụ nữ nghèo. Để phát triển, GB phải tự bù đắp các chi phí hoạt động. Như vậy, GB hoạt động như các ngân hàng thương mại khác không

được bao cấp từ phía Chính phủ. GB thực hiện cơ chế lãi suất thực dương, do vậy lãi suất cho vay tới các thành viên luôn cao hơn lãi suất trên thị trường. GB cho vay tới các thành viên thông qua nhóm tiết kiệm và vay vốn. GB cho vay không áp dụng biện pháp thế chấp tài sản mà chỉ cần tín chấp qua các nhóm tiết kiệm và vay vốn. Thủ tục vay vốn của GB rất đơn giản và thuận tiện, người vay vốn chỉ cần làm đơn và nhóm bảo lãnh là đủ. Nhưng ngân hàng có cơ chế kiểm tra rất chặt chẽ, tạo cho người nghèo sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Để phục vụ đúng đối tượng người vay phải đủ chuẩn mực đói nghèo, nghĩa là hộ gia đình phải có dưới 0,4 acre đất canh tác và mức thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD/ năm. GB được quyền đi vay để cho vay và được ủy thác nhận tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước, huy động tiền gửi, tiết kiệm của các thành viên, quản lý các quỹ của nhóm và được phát hành trái phiếu vay nợ. GB hoạt

26

động theo cơ chế lãi suất thực dương, được Chính phủ cho phép hoạt động theo luật riêng, không bị chi phối bởi luật tài chính và luật ngân hàng hiện hành.

1.7.2 Thái Lan

Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng (BAAC) là ngân hàng thương mại quốc doanh do Chính phủ thành lập. Hàng năm được Chính phủ tài trợ vốn để hỗ trợ vốn để thực hiện chương trình hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo. Những người có mức thu nhập dưới 1.000 Bath/ năm và những người nông dân có ruộng thấp hơn mức trung bình trong khu vực thì được ngân hàng cho vay mà không cần phải thế chấp tài sản, chỉ cần thế chấp bằng sự cam kết bảo đảm của nhóm, tổ hợp tác sản xuất. Lãi suất cho vay đối với hộ nông dân nghèo thường được giảm từ 1-3%/ năm so với lãi suất cho vay các đối tượng khác. Kết quả là năm 2006 BAAC tiếp cận được 95% khách hàng là nông dân. Sở dĩ có được điều này là một phần do Chính phủ đã quy định các ngân hàng thương mại khác phải dành 20% số vốn huy động được để cho vay lĩnh vực nông thôn. Số vốn này có thể cho vay trực tiếp hoặc gửi vào BAAC nhưng thông thường các ngân hàng thường gửi BAAC.

1.7.3 Malaysia

Trên thị trường chính thức hiện nay của Malaysia, việc cung cấp tín dụng cho lĩnh vực nông thôn chủ yếu do Ngân hàng Nông nghiệp Malaysia (BPM) đảm nhận. Đây là ngân hàng thương mại quốc doanh, được Chính phủ thành lập và cấp 100% vốn tự có ban đầu. BPM chú trọng cho vay trung và dài hạn theo các dự án và các chương trình đặc biệt. Ngoài ra BPM còn cho vay hộ nông dân nghèo thông qua các tổ chức tín dụng trung và dài hạn theo các dự án và các chương trình đặc biệt. Ngoài ra, ngân hàng còn có cho vay hộ nông dân nghèo thông qua các tố chức tín dụng trung gian khác như: Ngân hàng nông thôn và Hợp tác xã tín dụng. Ngoài ra, Chính phủ còn buộc các ngân hàng thương mại khác phải gửi 20,5% số tiền huy động được vào Ngân hàng Trung ương (trong đó có 3% dự trữ bắt buộc) để làm vốn cho vay đối với nông nghiệp - nông thôn.
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BPM không phải gửi tiền dự trữ bắt buộc ở Ngân hàng Trung ương và không phải nộp thuế cho Nhà nước.

1.7.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Từ thực tế ở một số nước trên thế giới, với lợi thế của người đi sau, Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi và rút ra được nhiều bài học bổ ích cho mình làm tăng hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng đặc biệt là chương trình cho vay ưu đãi. Tuy vậy, vấn đề là áp dụng như thế nào cho phù hợp với tình hình Việt Nam lại là vấn đề đáng quan tâm; bởi lẽ mỗi mô hình phù hợp với hoàn cảnh cũng như là điều kiện kinh tế của chính nước đó. Vì vậy, khi áp dụng cần vận dụng một cách có sáng tạo vào các mô hình cụ thể của Việt Nam. Sự sáng tạo như thế nào thể hiện ở trình độ của những nhà hoạch định chính sách. Qua việc nghiên cứu hoạt động ngân hàng một số nước rút ra một số bài học cho Việt Nam:

Thứ nhất, Tín dụng ngân hàng cho hộ nghèo cần được trợ giúp từ phía Nhà nước. Vì cho vay hộ nghèo gặp rất nhiều rủi ro. Trước hết là rủi ro về nguồn vốn. Khó khăn này cần có sự giúp đỡ từ phía Nhà nước. Điều này các nước Tháilan và Malaysia đã làm. Sau đến là rủi ro về cho vay, có nghĩa là rủi ro mất vốn. Nhà nước phải có chính sách cấp bù cho những khoản tín dụng bị rủi ro bất khả kháng mà không thu hồi được.

Thứ hai, Phát triển thị trường tài chính nông thôn và quản lý khách hàng cho những món vay nhỏ. Ngân hàng thương mại kinh doanh tín dụng đối với những ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, tạo thuận lợi để hỗ trợ các hợp tác xã, ngân hàng làng, ngân hàng cổ phần… để tạo kênh dẫn vốn tới hộ nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo. Các ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ giám sát và điều hòa vốn tới các kênh dẫn vốn nêu trên, tạo ra định chế tài chính trung gian có thể đảm nhận dịch vụ bán lẻ tới hộ gia đình.

Tiết giảm đầu mối quản lý: các ngân hàng thúc đẩy để tạo nên các nhóm Liên đới trách nhiệm, cung cấp cho ban quản lý kiến thức về khả năng quản lý sổ sách, giám sát món vay tới từng thành viên của nhóm… từ đó ngân hàng hạch toán cho vay theo từng nhóm chứ không tới từng thành viên.
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Từng bước tiến tới hoạt động theo cơ chế lãi suất thực dương. Lãi suất cho vay đối với người nghèo không nên quá thấp bởi vì lãi suất quá thấp sẽ không huy động được tiềm năng về vốn ở nông thôn, người vay vốn không chịu tiết kiệm và vốn được sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả kinh tế.

Tóm lại, thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo ở mỗi nước đều có cách làm khác nhau, thành công ở một số nước đều bắt nguồn từ thực tiễn của chính nước đó. Ở Việt Nam, trong thời gian qua đã bước đầu rút ra được bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới về việc giải quyết nghèo đói. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, bằng việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại và tạo những hướng đi đúng đắn giữa các định chế tài chính phục vụ vốn cho người nghèo ở nước ta với những giải pháp hợp lý giúp cho hộ nghèo có thêm vốn để đầu tư và mở rộng sản xuất vượt ra biên giới đói nghèo.

Kết luận chương 1

Ở chương này, đề tài trình bày khung lý thuyết về vấn đề nghèo đói và tín dụng hỗ trợ cho người nghèo như nghèo đói và sự cần thiết phải giảm nghèo, các tiêu chí phân loại hộ nghèo, tín dụng và vai trò tín dụng trong giảm nghèo. Kế đến là các trường phái lý thuyết và kinh nghiệm một số nước trên thế giới về cho vay người nghèo. Ngoài ra, đề tài cũng nêu lên được các tổ chức cung cấp tín dụng cho người nghèo và một bài học kinh nghiệm trong cho vay hỗ trợ người nghèo ở Việt Nam. Từ đó, làm cơ sở phân tích hoạt động cho vay hỗ trợ nghèo trong công tác XĐGN tại Tiền Giang.
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY HỖ TRỢ NGƯỜI

NGHÈO TẠI TỈNH TIỀN GIANG

2.1 Tình hình nghèo đói và đường lối chính sách thực hiện giảm nghèo của các cấp chính quyền tại Tiền Giang

2.1.1 Tình hình nghèo đói tại Tiền Giang

Tiền giang có 10 đơn vị hành chính (gồm 8 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã) với 439.166 hộ dân (tính đến cuối năm 2010), hoạt động kinh tế với nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó hơn 70% dân số sống bằng nông nghiệp. Trong giai đoạn 2006 - 2010, tăng trưởng kinh tế bình quân của Tiền Giang hàng năm đạt 11%, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đã vượt 1.000 USD/người. Mặc dù vậy vẫn còn tồn tại lượng hộ nghèo, sự phân hóa giàu nghèo giữa các hộ, các vùng khá lớn.

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 tính đến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo tỉnh là 6,4% (28.115 hộ) giảm đáng kể so với năm 2006 (14,69%). Tuy nhiên mức thu nhập theo chuẩn giai đoạn này so với điều kiện sống hiện nay thì mức này mới chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, không đủ tích lũy mở rộng sản xuất, phòng ngừa biến cố vì vậy nguy cơ tái nghèo còn cao.

Để đánh giá lại hộ nghèo và định hướng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng giai đoạn 2011-2015. Kết quả điều tra theo chuẩn mới này, toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo là 10,96%(48.135 hộ), trong đó thành thị chiếm 4,85%(3.139 hộ) trên tổng số dân thành thị (64.767 hộ), nông thôn chiếm 12,02%(44.996 hộ) trong tổng số hộ dân nông thôn (374.399 hộ). Huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là Tân Phú Đông 54,18% và thấp nhất là thành phố Mỹ Tho tỷ lệ 3,38%.

Theo kết quả điều tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh năm 2006, nguyên nhân nghèo đói các hộ nghèo là do 3 nguyên nhân chính sau thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu kinh nghiệm làm ăn…trong đó nguyên nhân
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thiếu vốn chiếm tỷ trọng cao nhất. Vì vậy giải pháp và hoạt động hỗ trợ vốn cho người nghèo rất được các cấp lãnh đạo, ban ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tín dụng ở khu vực chính thức, bán chính thức và phi chính thức quan tâm.

2.1.2 Định hướng chính sách và chỉ đạo thực hiện của chính quyền địa

phương

Nhận thấy vai trò quan trọng của tín dụng trong công tác XĐGN, các cấp lãnh đạo Tiền Giang đã xác định hỗ trợ tín dụng là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo, nâng cao kinh tế xã hội của Tỉnh. Nhiều Nghị quyết, Quyết định về chương trình XĐGN trong đó có giải pháp tín dụng hỗ trợ cho người nghèo được ban ra. Mục tiêu và chủ trương giải pháp hỗ trợ tín dụng cho người nghèo là nhằm hỗ trợ vốn cho những hộ nghèo thuộc chương trình XĐGN Tỉnh vay vốn để sản xuất kinh doanh giải quyết cuộc sống vươn lên thoát nghèo và chống tái nghèo. Dựa trên các căn cứ Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cơ sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ vào kế hoạch nhiệm vụ của đơn vị.

+ Hội đồng Nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Tiền Giang về thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo-việc làm của Tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006-2010.

· Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/10/2006 về tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm

đến năm 2010.

· Ủy ban Nhân dân Tỉnh ban hành:

· Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 về thực hiện

chương trình XĐGN - việc làm của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006-2010.

· Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 ban hành đề án “Thực hiện các giải pháp giảm nghèo giai đoạn 2006-2010”.
· Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 31/5/2008 ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo cấp huyện, cấp xã.
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· Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 ban hành đề án

“Thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2008-2010”.

Hàng năm Ủy ban Nhân dân Tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá chương trình và triển khai kế hoạch cho năm sau.

2.2 Thực trạng cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang

2.2.1 Các tổ chức cung ứng vốn và hình thức thực hiện

Xóa đói giảm nghèo là một chương trình hành động mang tính xã hội hóa cao đòi hỏi sự tập trung sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp chính quyền đến cả các thành phần cộng đồng bên ngoài. Do vậy việc thực hiện chương trình nói chung và những hoạt động cho vay hỗ trợ dành cho người nghèo được thực hiện cùng lúc bởi nhiều Ban ngành, Đoàn thể ở tất cả các cấp cho đến các tổ chức cộng đồng, địa phương… với nhiều hình thức đa dạng, đan xen. Trong giới hạn nội dung của đề tài này việc phân tích, đánh giá về các hoạt động hỗ trợ vốn cho người nghèo sẽ được xem xét và đánh giá đối với những tổ chức chính có nguồn vốn lớn, có tác động mạnh mẽ đến chương trình và mang tính phổ biến.

Hiện nay, tại Tiền Giang có các tổ chức sau đang thực hiện các chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo:

2.2.1.1 Tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang

Ngân hàng Chính sách Xã hội Tiền Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động tháng 09/4/2003. Với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ và các chương trình mục tiêu của Tỉnh giao; nhiệm vụ này gắn liền với công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và các chính sách an sinh xã hội khác.

Hiện Ngân hàng có 10 phòng giao dịch tại Tiền Giang với 169 điểm giao dịch tại phường/xã. Hoạt động của NHCSXH đã phủ kín 163 xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh với 2.256 tổ TK&VV. Mạng lưới hoạt động được tổ chức với qui mô rộng và chặt chẽ từ tỉnh, huyện đến xã, phường, vùng sâu, vùng xa đã giúp các đối tượng thụ hưởng có nhận thức tích cực về chương trình; góp phần giải quyết khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong việc tiếp cận
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nguồn vốn vay ưu đãi được dễ dàng; nguồn vốn được đưa đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi làm trái với qui định của ngân hàng.

Về nguồn vốn, NHCSXH thực hiện huy động dựa trên 2 nguồn: ngân

sách Trung ương – địa phương và huy động trên thị trường.

Các hoạt động cho vay ưu đãi chính: Cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay giải quyết việc làm đối với

người có đất bị thu hồi.

Mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ, lãi suất 0,65%/tháng, thấp hơn nhiều so với lãi suất hiện tại tại các ngân hàng thương mại. Người vay không phải thế chấp, không phải trả bất kỳ một khoản phí nào khác đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo làm ăn, thoát nghèo.

Xác định đối tượng và thực hiện bảo lãnh vay: được thực hiện thông qua hệ thống các tổ chức, đoàn thể chính quyền địa phương. Thông qua việc lập các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại các cộng đồng dân cư. Số thành viên mỗi tổ không quá 70 người/tổ được sắp xếp theo địa bàn khu phố, xóm ấp. Mỗi tổ TK&VV có tổ trưởng, tổ phó và tổ viên. Quản lý các tổ TK&VV có cán bộ

Ban quản lý tổ TK&VV do cán bộ Ban thường vụ các Hội, cán bộ Ban xóa đói giảm nghèo kiêm nhiệm. Các Ban quản lý tổ TK&VV đều được tập huấn nghiệp vụ. NHCSXH ủy thác bán phần cho các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện các công đoạn như chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ Tiết kiệm – vay vốn. Ban quản lý tổ TK&VV được NHCSXH ủy nhiệm thực hiện một số công việc: kiểm tra sau khi phát vay, thu lãi, đôn đốc người vay trả nợ …

Giao dịch và phát vay được thực hiện thông qua các điểm giao dịch cố định và tổ giao dịch lưu động. Để có thể đi sâu hơn vào các cộng đồng,

NHCSXH đã tổ chức các tổ giao dịch lưu động, thực hiện giao dịch theo ngày cố định hàng tháng tại các điểm giao dịch cố định xã/phường. Tại đây tất cả các

33

hoạt động như phát vay, thu nợ, thu lãi, trả phí, trả hoa hồng, nhận hồ sơ cho vay, giải quyết các vấn đề phát sinh khác đều được thực hiện. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo trong việc vay vốn, trả nợ, người nghèo không phải đến trụ sở NHCSXH để giao dịch, giảm chi phí đi lại, hạn chế rủi ro, tiết kiệm thời gian.

2.2.1.2 Tại Hội liên hiệp phụ nữ Tiền Giang

Là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, có nhiệm vụ chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Hiện tại, về hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang có nhiều hoạt động như sau:

· Chương trình tín dụng tiết kiệm (TDTK).

· Hoạt động cho vay các chương trình liên tịch, ủy thác.

· Dự án hỗ trợ tín dụng của các tổ chức phi Chính phủ.

Nguồn vốn để thực hiện các hoạt động trên, thứ nhất là từ nguồn của ngân sách nhà nước như Trung ương Hội, của Tỉnh, ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội…; thứ hai, nguồn của các tổ chức phi Chính phủ trong nước và quốc tế như hội Việt-Bỉ, Liên minh Nauy, OxFam, Consortium, Quỹ VietNam Relife Effort và thứ ba, huy động cộng đồng từ chương trình TDTK của Hội viên.

Nhiệm vụ của Hội trong hoạt động cho vay hỗ trợ trên là:

· Đối với các dự án tín dụng của các tổ chức phi Chính phủ: Phía đối tác sẽ thực hiện hỗ trợ về vốn và giám sát hoạt động cho vay cùng với Hội. Về phía Hội, Hội thực hiện hoạt động cho vay đến cho hội viên theo yêu cầu, tiêu chí cụ
thể từng dự án từ khâu chọn đối tượng, giải ngân và thu nợ. Vốn tài trợ được phân bổ về cấp Hội cơ sở phía dưới theo tiêu chí nhà tài trợ yêu cầu và các cấp Hội cơ sở chịu trách nhiệm cho vay và quản lý nguồn vốn. Riêng dự án TCVM cho phụ nữ nghèo tỉnh Tiền Giang, Hội đã tiến hành chuyển đổi hoạt động TDTK do Hội quản lý và đổi tên tổ chức hoạt động là “Tổ chức tài chính vi mô nhỏ Mêkông” gọi tắt là MOM. Dự án được thực hiện theo điều lệ riêng có một số
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đặc điểm khác biệt so với các dự án tín dụng khác (được trình bày cụ thể ở phụ lục 3). Nhìn chung các dự án hỗ trợ tín dụng có đặc điểm sau:

Mục tiêu: thứ nhất, Giúp phụ nữ có điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất

– kinh doanh – dịch vụ bằng nguồn vốn được hỗ trợ; thứ hai, giúp phụ nữ nghèo tự tạo việc làm hoặc tăng thêm chỗ làm việc mới có thu nhập bằng công sức và

năng lực của mình; thứ ba, tạo tinh thần hợp tác tương trợ giữa các đối tượng phụ nữ, xây dựng ý thức tiết kiệm và sinh hoạt cộng đồng thông qua hình thức tiết kiệm sinh hoạt nhóm.

Đối tượng hỗ trợ: là phụ nữ đặc biệt là phụ nữ nghèo được Chi hội Phụ nữ giới thiệu và được BCH Phụ nữ phường/xã thông qua, có xác nhận của chính quyền địa phương theo các tiêu chí của từng dự án như: Có nhân thân tốt, có hộ khẩu thường trú, thiếu vốn sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hỗ trợ của dự án; hiện không vay vốn của Ngân hàng hay tổ chức, cá nhân nào khác; đăng ký tham gia thành viên và phải tham gia sinh hoạt nhóm, thực hiện các cam kết quy chế.

Mức vay, lãi suất, thời gian: mức vay từ 3 – 5 triệu đồng; thời gian cho vay 6 – 18 tháng; lãi suất 1% - 1,1%/tháng, lãi tính theo dư nợ giảm dần, thu hồi vốn hàng tháng. Người vay thực hiện tiết kiệm theo tuần và theo tháng (có trả lãi cho người vay).

Quy trình cho vay: khi có nhu cầu người vay lập 1 Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu) và chuyển cho nhóm trưởng. Nhóm trưởng là người được bình chọn từ các thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm có số lượng ít nhất là 7 TV và nhiều nhất là 13 TV tùy theo địa bàn dân cư. Các thành viên trong nhóm phải sống gần nhau, có hoàn cảnh kinh tế giống nhau, cùng mong muốn vay vốn và cam kết giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và hoàn trả các món vay, nâng cao thu nhập. Từ 2 đến 4 nhóm sẽ tạo thành một cụm, các thành viên trong Chi hội phụ nữ hoặc Tổ hội phụ nữ được đề cử làm cụm trưởng. Sinh hoạt cụm sẽ được tiến hành vào một ngày nhất định hàng tháng. Mục đích là nhằm thu vốn, lãi gửi tiết kiệm và tạo cơ hội cho thành viên chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận cách thức làm ăn, trao đổi thông tin về công việc sản xuất kinh doanh và cùng nhau tháo gỡ các vấn đề
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khó khăn của cụm, nhóm, .v.v…sau khi nhận đơn nhóm trưởng cùng Chi hội phụ nữ ấp – khu phố họp nhóm bình xét công khai ở nhóm, thống nhất mức vay của các thành viên trong nhóm và ký tên vào Đơn đề nghị vay vốn của người vay và chuyển Đơn đề nghị vay vốn cho Chi hội phụ nữ ấp – khu phố. Chi hội phụ nữ ấp

– khu phố xem xét, kiểm tra lại các thông tin và ký tên xác nhận vào Đơn đề nghị vay vốn và chuyển Đơn đề nghị vay vốn cho Hội phụ nữ phường – xã. Hội phụ nữ phường – xã/cán bộ tín dụng xét duyệt và tiến hành giải ngân cho người vay.

Phát vay và thu hồi nợ: Vốn vay được phát trực tiếp đến hội viên. Khi

đến hạn trả nợ hội viên có vay vốn nộp lãi, vốn gốc cho nhóm trưởng sau đó nhóm trưởng chuyển về cho cụm trưởng. Cụm trưởng chịu trách nhiệm nộp về cho Hội phụ nữ xã/cán bộ tín dụng.

· Đối với các hoạt động tín dụng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước như

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo (nguồn TW Hội), Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (nguồn TW Hội, UBND Tỉnh), vốn ủy thác cho vay hộ nghèo: Các hoạt động tín dụng từ các nguồn vốn của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và vốn ưu đãi chính là các chương trình liên tịch về ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do vậy, đối tượng vay; mức vay, lãi suất và thời hạn; quy trình cho vay; thu hồi nợ do NHCSXH quy định (đã được trình bày phần trên), Hội chỉ được ủy thác bán phần các công đoạn như chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ tiết kiệm – vay vốn, kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, đôn đốc người vay trả nợ, thu lãi. Riêng Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, nguồn vốn này do TW Hội cấp. Dựa vào nguồn vốn được cấp, Hội phụ nữ Tỉnh phân bổ cho cấp huyện, cấp huyện lại phân bổ về cho cấp xã và cho vay đến hội viên. Quy trình cho vay và thu hồi vốn giống như các dự án tín dụng của các tổ chức phi Chính phủ ở trên.

2.2.1.3 Tại Hội nông dân Tiền Giang

Hội Nông dân (HND) là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc; cơ sở chính trị của Nhà nước. Nhiệm vụ chính của Hội là vận động tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới,
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xây dựng gia đình nông dân văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân.

Hiện tại, về hoạt động hỗ trợ tín dụng, Hội nông dân Tiền Giang có các hoạt động như sau:

· Chương trình cho vay hỗ trợ nông dân (Quỹ hỗ trợ nông dân).

· Các chương trình liên tịch, ủy thác cho vay vốn ưu đãi.

Nhiệm vụ của Hội trong các chương trình cho vay hỗ trợ trên là:

· Đối với các chương trình liên tịch về ủy thác cho vay vốn ưu đãi: cũng

giống như Hội phụ nữ chương trình này được thực hiện ủy thác với NHCSXH. Nhiệm vụ chủ yếu như quy định đối tượng vay; mức vay, lãi suất và thời hạn; quy trình cho vay; thu hồi nợ là do phía NHCSXH (đã được trình bày phần NHCSXH Tỉnh trên ), Hội chỉ được ủy thác bán phần các công đoạn như chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ tiết kiệm – vay vốn, kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, đôn đốc người vay trả nợ, thu lãi.

· Đối với chương trình cho vay qua Quỹ hỗ trợ nông dân

Đây là chương trình cho vay hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân. Quỹ hỗ trợ nông dân Tiền Giang được thành lập vào tháng 3 năm 1996 hoạt động không vì mục đích kinh doanh. Quỹ hoạt động theo điều lệ của Quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam nhằm hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn. Quỹ đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban thường vụ Hội nông dân Tỉnh. Quỹ được tổ chức từ cấp tỉnh, thành; cấp huyện, thị đến cấp phường/xã. Ban điều hành Quỹ các cấp gồm trưởng ban, phó ban và tổ nghiệp vụ (chuyên viên nghiệp vụ, kế toán và thủ quỹ). Trên cơ sở những chủ trương, Ban thường vụ Hội các cấp chỉ đạo Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc cấp mình thực hiện theo điều lệ của Quỹ.

Nguồn vốn: Nguồn vốn của Quỹ được tạo dựng từ nguồn vốn được cấp và vận động các cấp từ Tỉnh đến cơ sở và nhận ủy thác từ cấp Trung ương như vận động nông dân, các hộ phi nông nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp; tiếp nhận các
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nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức và người nước ngoài; nhận vốn ủy thác của Nhà nước, các tổ chức tài trợ. Đến thời điểm cuối năm 2010, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh là 16.652.904.000 đồng. Nguồn vốn này đã giúp cho 7.814 hộ hội viên nông dân vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình hội viên hội nông dân thiếu vốn sản xuất, có lao động, có khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh (ưu tiên hội viên nghèo). Hộ phải có hộ khẩu hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi Quỹ HTND cho vay vốn. Hộ vay phải tham gia vào tổ vay vốn và được chi, tổ Hội nông dân cơ sở bình xét, lập danh sách đề nghị.

Hạn mức, mức phí và thời hạn cho vay: Quỹ HTND cho vay với tính chất hỗ trợ một phần vốn sản xuất, kinh doanh, mức cho vay tối đa là 10 triệu đồng tùy nhu cầu vay, vốn tự có và khả năng hoàn trả của đối tượng vay. Quỹ không thu lãi mà chỉ thu phí cho vay. Mức phí cho vay là 0,65% /tháng ngoại trừ nguồn Trung ương mức phí là 0,7%/tháng. Thời hạn vay tối đa là 36 tháng.

Quy trình cho vay:

* Trường hợp nguồn vốn cho vay là nguồn của Quỹ HTND xã:

Bước 1: Chuẩn bị, phê duyệt: Khi có nhu cầu vay vốn, hộ viết đơn đề nghị vay vốn gửi Tổ trưởng tổ vay vốn, Chi hội trưởng, Tổ trưởng, chủ dự án. Tổ vay vốn, Chi tổ hội, dự án nhận đơn đề nghị vay vốn của hộ, sau đó tiến hành tổ chức họp để bình xét những hộ có đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách hộ kèm theo đơn xin vay vốn của các hộ chuyển cho Ban điều hành (BĐH) Quỹ hỗ trợ nông dân xã. Ban điều hành Quỹ xã tiến hành thẩm định, xét cho vay và đề nghị ban thường vụ Hội xã quyết định. Ban thường vụ Hội nông dân xã ra quyết định cho vay (mức vay, thời gian vay, mức phí, thời gian thu phí).

Bước 2: Giải ngân: Sau khi được Ban thường vụ Hội xã quyết định cho vay, BĐH Quỹ xã tổ chức giải ngân trực tiếp đến cho hộ vay.

Bước 3: Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ sau vay vốn: Chậm nhất sau khi giải ngân 7 ngày Chi hội trưởng cùng BĐH Quỹ xã phải kiểm tra từng hộ vay về
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mục đích sử dụng vốn và thực hiện kiểm tra theo định kỳ. Ban thường vụ Hội kết hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật, kinh nghiệm cho hộ.

Bước 4: Thu phí và nợ gốc: Về việc thu phí và gốc, Chi hội trưởng tiến hành thu phí theo quy định và gửi về cho BĐH Quỹ xã. Đối với nợ gốc Chi hội thông báo đến cho hộ vay về thời hạn trả nợ và đôn đốc hộ vay trả nợ. Nợ gốc được thu trực tiếp tại BĐH Quỹ xã.

Bước 5: Tổng kết, đánh giá: Khi kết thúc chu kỳ hỗ trợ vốn, ban thường vụ HND xã chỉ đạo Quỹ HTND cấp xã, các chi hội tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả hỗ trợ vốn gắn với công tác xây dựng quỹ, phát triển hộ viên, khen thưởng những hộ sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.

· Trường hợp nguồn vốn của Hội cấp trên ủy thác: cũng tiến hành đầy đủ các bước như trên nhưng ở bước chuẩn bị cần thực hiện thêm một số nội dung là
Ban thường vụ Hội nông dân xã họp bàn để thống nhất phương án đầu tư, địa bàn đầu tư, số hộ tham gia. Sau đó ban thường vụ Hội nông dân xã tiến hành báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để thống nhất chủ trương chỉ đạo. Từ đó tổ chức họp ban chấp hành Hội nông dân cấp xã để định hướng lựa chọn đối tượng cho vay hoặc tham gia dự án, tiến hành xây dựng dự án – nếu việc cho vay được yêu cầu thực hiện theo dự án. Sau khi đã thống nhất chủ trương, Chi hội trưởng thông báo cho hội viên có nhu cầu vay vốn làm đơn đề nghị vay vốn. Ban chấp hành HND hoàn thiện thủ tục đề nghị vay vốn gửi lên Hội cấp trên gồm: tờ trình đề nghị vay vốn, bản dự án có xác nhận của chính quyền, đơn đề nghị vay vốn từng hộ, quyết định thành lập ban quản lý dự án.

2.2.1.4 Tại Quỹ trợ vốn lao động nghèo tự tạo việc làm Tiền Giang

Quỹ Trợ Vốn Cho Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (CEP), thuộc Liên đoàn Lao động Tp.HCM là một tổ chức họat động cung cấp tín dụng nhỏ, hỗ trợ người nghèo tạo việc làm và đạt được những cải thiện về an sinh lâu dài. Sứ mệnh của CEP là hoạt động vì lợi ích của người nghèo và nghèo nhất, nhằm giúp họ đạt được những cải thiện về an sinh lâu dài thơng qua cung cấp các dịch vụ tài
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chính và phi tài chính một cách bền vững, hiệu quả và trung thực. Quỹ CEP Chi nhánh Tiền Giang được thành lập tháng 7/2009.

Đối tượng khách hàng: Khách hàng của Quỹ CEP là những người nghèo và nghèo nhất, đặc biệt là nữ chủ hộ gia đình nghèo và lao động nhập cư.

Các sản phẩm tài chính

Ba sản phẩm vay cơ bản tạo thu nhập cho khách hàng là sản phẩm vay góp ngày dành cho tiểu thương, sản phẩm vay góp tuần cho nhân dân lao động chú ý đến đối tượng lao động nghèo đặc biệt là phụ nữ cần vốn để tự tạo việc làm, và vay góp tháng dành cho công nhân viên chức.

Hai sản phẩm tiết kiệm, tiết kiệm bắt buộc được yêu cầu khi nhận vốn vay CEP và tiết kiệm theo tự nguyện của khách hàng.

Phương thức cho vay và quy trình cho vay

Phương thức cho vay của Quỹ CEP khác với các tổ chức tín dụng chính thức khác vì chỉ cho vay theo hình thức tín chấp và khách hàng chủ yếu là người nghèo và có thu nhập thấp. Quỹ CEP cùng với chính quyền địa phương phổ biến về các sản phẩm vay, sau đó khách hàng phải lập thành nhóm, bình quân 5-10 người nhằm mục đích dễ quản lý và kiểm soát nợ vay. Mỗi nhóm sẽ bầu ra một nhóm trưởng, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các nhóm viên trả nợ đúng hạn. Nếu trong nhóm chỉ có một thành viên không thực hiện trả nợ đúng hạn thì các thành viên khác phải trả thay cho thành viên đó. Trong trường hợp nhóm không trả thay, CEP sẽ không cho vay tiếp tục đối với nhóm này. Hơn nữa, để đảm bảo chắc chắn cho món vay của mình khi cho vay theo dạng tín chấp, CEP tiến hành thu nợ gốc và lãi hàng kỳ theo sản phẩm, đồng thời CEP còn tiến hành thu thêm phần tiết kiệm bắt buộc và tự nguyện nhằm tạo thói quen tiết kiệm cho khách hàng. Với phương thức cho vay này, CEP đã giúp khách hàng xây dựng tinh thần cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng nguyên tắc hoàn trả nợ, có ý thức tiết kiệm và giảm thiểu rủi ro cho Quỹ.
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Nhân viên tín dụng sẽ trực tiếp thẩm định, phát vốn vay tại địa bàn vay vốn đồng thời cũng trực tiếp thu nợ tại nhà các nhóm trưởng, hướng dẫn họ ghi chép và theo dõi các khoản thu của CBTD.

Với phương thức cho vay này, CEP đã tạo rất nhiều thuận lợi cho khách hàng có thể vay vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh đồng thời cũng giúp cán bộ tín dụng có thể giám sát các khoản vay của mình trong quá trình thu nợ kịp thời điều chỉnh khi có rủi ro.

Hạn mức, mức tiết kiệm, lãi suất và thời hạn cho vay

· CEP có các mức cho vay tương ứng với các sản phẩm như sau:

· Vay góp ngày: mức vay từ 65 đến 650 USD, lãi suất trần từ 2-2,5%/tháng, hoàn trả hàng ngày, thời gian vay từ 60 đến 90 ngày.
· Vay góp tuần: mức vay từ 65 đến 650 USD, lãi suất trần từ 1%/tháng, hoàn trả hàng tuần, thời gian vay từ 40 đến 60 tuần.
· Vay góp tháng: mức vay từ 130 đến 650 USD, lãi suất trần từ
0,8%/tháng, hoàn trả hàng tháng, thời gian vay từ 40 đến 60 tuần.

· Về mức đóng tiết kiệm:

Khách hàng sẽ thực hiện tiết kiệm bắt buộc trích từ một phần vốn vay trong suốt chu kỳ hoàn trả, và được khuyến khích thực hiện tiết kiệm tự nguyện. CEP sẽ hoàn trả lãi suất hàng tháng là 0,4%/tháng dựa trên dư nợ tiết kiệm. Khách hàng vay góp tháng được yêu cầu thực hiện tiết kiệm 1%/tháng trên vốn vay, vay góp tuần là 1,2%/tháng.

2.2.1.5 Tại các tổ chức khác

Một số Đoàn thể khác như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... của các địa phương cũng tham gia, chủ yếu từ nguồn vốn tự vận động và ủy thác vốn từ Ban Xóa đói giảm nghèo địa phương.

2.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo

Bằng nhiều hình thức đa dạng và đan xen, các tổ chức từ chính quyền, đoàn thể ở tất cả các cấp cho đến các tổ chức cộng đồng, địa phương đã thực hiện cho vay hỗ trợ vốn đến cho người nghèo.
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Theo báo cáo Ban chỉ đạo XĐGN trong 5 năm từ 2006-2010, nguồn vốn cho vay lãi suất ưu đãi qua NHCSXH đã cho 227.994 lượt hộ vay với tổng dư nợ hộ nghèo vay là 1.638,609 tỷ đồng. Ngoài ra Ban chỉ đạo XĐGN còn huy động các nguồn lực khác trong việc hỗ trợ nguồn vốn cho công tác XĐGN. Đó là các nguồn vốn của các Hội, Đoàn thể quản lý và các nguồn tài trợ khác. Các nguồn vốn này hàng nãm ðã giúp cho vay hơn 239 tỷ đồng với gần 125.000 lượt hộ nghèo vay vốn sản xuất. Tất cả các nguồn vốn vay trên đã kịp thời đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho hộ nghèo tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Tỉnh.

2.2.2.1 Tại Ngân hàng chính sách xã hội Tiền Giang

Về nguồn vốn:

NHCSXH huy động vốn dựa trên 2 nguồn: ngân sách TW – địa phương và huy động trên thị trường. Kết quả huy động 5 năm thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.1: Nguồn vốn của NHCSXH qua các năm.

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	

	Tổng nguồn vốn
	305.751
	425.940
	625.739
	900.231
	1.123.017

	
	
	
	
	
	

	Nguồn vốn Trung ương
	282.882
	408.436
	608.736
	884.507
	1.101.486

	
	
	
	
	
	

	Nguồn  vốn  huy  động
	20.697
	15.682
	14.985
	13.126
	17.769

	trên thị trường
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nguồn vốn địa phương
	2.172
	1.882
	2.018
	2.598
	3.762

	ủy thác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động NHCSXH – 2010) Tổng nguồn vốn của NHCSXH tăng dần qua các năm, tính đến ngày 31/12/2010 là 1.123.017 tỷ đồng, tăng 817.266 tỷ đồng hay 267,3% so với năm 2006. Tỷ lệ tăng trưởng tổng nguồn vốn trung bình hàng năm 38,7%. Sự tăng trưởng tổng nguồn vốn chủ yếu là do sự gia tăng vốn từ nguồn Trung ương. Nguồn vốn huy động trên thị trường giảm dần là do việc huy động vốn từ cộng
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đồng dân cư thông qua tổ tiết kiệm vay vốn giảm do NHCSXH Trung ương đã tạm ngưng việc huy động vốn theo hình thức này cho đến năm 2010 mới duy trì trở lại. Vì vậy nguồn vốn huy động liên tục giảm đến năm 2010 mới tăng trở lại. Các nguồn vốn trên đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm cho xã hội, góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương. Mặt khác, thông qua chương trình cho vay này đã giải quyết cho nhiều lao động có công ăn việc làm, góp phần tăng thu nhập ổn định cuộc sống từng bước vươn lên thoát nghèo. Vốn tín dụng được lồng ghép với công tác khuyến nông, khuyến ngư để chuyển giao kỹ thuật cho hộ nghèo nhằm tăng năng suất, thu nhập cho hộ nghèo ổn định cuộc sống. Cùng với các sở ban ngành và tổ chức Hội, Đoàn thể, các nguồn vốn được phân bổ đến cho các cơ sở từ đó triển khai cho vay ưu đãi đến cho hộ nghèo.

Về kết quả cho vay: Trong 5 năm qua, hoạt động cho vay ưu đãi tổng các chương trình của NHCSXH Tiền Giang đạt được kết quả như sau:

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động cho vay ưu đãi của NHCSXH qua các năm

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	cộng

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng dư nợ
	308.590
	423.718
	626.721
	903.219
	1.160.045
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nợ quá hạn (%)
	2,67%
	2,42%
	1,74%
	1,87%
	1,50%
	

	
	
	
	
	
	
	

	Số lao động thu hút (lđ)
	6.094
	8.012
	4.709
	6.022
	6.155
	30.992

	
	
	
	
	
	
	

	Số hộ thoát nghèo (hộ)
	12.612
	11.543
	7.888
	7.743
	7.294
	47.000

	
	
	
	
	
	
	

	Số KH còn dư nợ (hộ)
	88.336
	109.364
	27.050
	145.478
	156.650
	

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động NHCSXH Tiền Giang – 2010 Dư nợ cho vay của Chi nhánh tăng liên tục qua các năm. Tính đến 31/12/2010 tổng dư nợ các chương trình cho vay là 1.160.045 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ qua các năm luôn ở mức cao, cụ thể: năm 2007 tăng 37,4% so với năm 2006, năm 2008 tăng 47,9% so với 2007, năm 2009 tăng 44,1% so với năm 2008, năm 2010 tăng 28,4% so với năm 2009. Nguồn vốn ưu đãi này đã góp
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phần giúp cho 47.000 hộ thoát nghèo, giải quyết được 30.992 lao động có việc làm thông qua các chương trình. Sự hoạt động hiệu quả này đã góp phần giảm hộ nghèo của tỉnh xuống còn 6,4% (2010).

Trong đó, đánh giá riêng kết quả đối với công tác xóa đói giảm nghèo (cho vay hộ nghèo) cho thấy, qua 5 năm hoạt động (2006-2010), Chi nhánh NHCSXH Tiền Giang đã phát vay 1.074.471 tỷ đồng cho 227.994 hộ nghèo vay. Dư nợ tính đến 31/12/2010 đạt 440.326 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2006; Tốc độ tăng trưởng dư nợ qua các năm luôn đạt ở mức cao bình quân là 20,3%, Tỷ lệ thu nợ bình quân đạt 95%; Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,23% năm 2006 xuống còn 2,36% năm 2010.

Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu chủ yếu của chương trình cho vay hộ nghèo

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tiêu chí
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	

	Dư nợ
	210.337
	255.303
	307.651
	375.190
	440.326
	

	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số phát vay
	143.918
	178.718
	207.992
	280.630
	263.213
	1.074.471

	
	
	
	
	
	
	

	Số hộ phát vay (hộ)
	34.621
	38.016
	37.296
	44.246
	34.222
	188.401

	
	
	
	
	
	
	

	Số hộ thoát nghèo
	12.612
	11.543
	7.888
	7.743
	7.294
	36.080

	(hộ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ nợ xấu
	3,23%
	3,13%
	2,67%
	3,00%
	2,36%
	

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động NHCSXH Tiền Giang – 2010 Ngoài những kết quả trên vẫn còn một số tồn tại: như hộ vay sử dụng vốn không đúng mục đích, trả lãi không đúng hạn; một số tổ TK&VV hoạt động chưa đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đối với tổ TK&VV của một số tổ chức Hội, Đoàn thể cấp xã còn hình thức, nội dung sinh hoạt của nhiều tổ chưa đạt yêu cầu, sinh hoạt chưa được thường xuyên và chủ yếu thành lập chỉ để vay vốn. Do vậy, cần phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu trên để

chương trình tín dụng ưu đãi ngày càng đạt hiệu quả cao hơn nửa.
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2.2.2.2 Tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang

Kết quả hoạt động cho vay hỗ trợ vốn của Hội phụ nữ Tiền Giang qua 5 năm từ 2006 đến 2010 được thể hiện ở Bảng 2.4

Bảng 2.4: Kết quả hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo của Hội phụ nữ

Tiền Giang từ 2006-2010

ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	

	Tổng nguồn vốn
	133.015,324
	172.145,400
	238.994,796
	125.967,000
	129.100,000

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	- Huy động từ hội
	
	
	
	
	

	viên phụ nữ
	36.868,784
	41.439,778
	49.535,000
	44.329,510
	47.987,745

	
	
	
	
	
	

	Số hộ được hỗ trợ
	74.114
	79.684
	107.222
	44.025
	49.584

	vốn (hộ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Số hộ được tập
	69.872
	82.974
	102.086
	97.938
	78.086

	huấn KHKT (hộ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Việc làm mới cho
	4.251
	6.814
	7.055
	8.440
	1.560

	lao động nữ (lđ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Số tổ, nhóm TKTD
	1.030
	793
	891
	525
	349

	
	
	
	
	
	


Nguồn: Hội phụ nữ Tiền Giang - 2010

Hàng năm ngoài nguồn vốn từ ủy thác của ngân sách nhà nước (NSNN),

các cấp Hội còn tiến hành huy động từ các thành viên và các tổ chức quốc tế. Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, từ năm 2006 - 2008 tổng nguồn vốn tăng liên tục qua các năm trên 5%. Năm 2008 tổng nguồn vốn tăng cao nhất 238.994,796 triệu đồng nguyên nhân chủ yếu là do tăng lên nguồn ủy thác của NHCSXH 60.996 triệu đồng và vốn huy động từ các hội viên phụ nữ 49.535,000 triệu đồng. Tuy nhiên sang năm 2009, nguồn vốn có sự sụt giảm là do các dự án tài trợ của các tổ chức đến hạn hoàn trả vì vậy tổng nguồn vốn huy động có sự sụt giảm. Năm 2010 tổng nguồn vốn bắt đầu tăng trở lại. Nhìn chung tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn khá cao giai đoạn 2006-2008 trung bình là 34%, giai đoạn 2009-2010
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bắt đầu tăng trở lại bình quân 2,5%. Nguồn vốn tự vận động trong hội viên chiếm tỷ lệ khá cao trung bình 28,97% so với tổng nguồn vốn huy động. Thông qua các mô hình tín dụng tiết kiệm, các cấp Hội huy động được nhiều hội viên tham gia tạo nguồn vốn ổn định cho Hội. Trong 5 năm Hội đã thành lập được 3.588 tổ, nhóm tiết kiệm. Tính đến cuối năm 2010 toàn Hội hiện có 4.283 tổ, nhóm với 103.644 thành viên. Nhờ vậy nguồn vốn tự vận động trong hội viên liên tục được duy trì và phát huy. Tốc độ tăng trưởng trung bình là 7,4%. Các nguồn vốn này kịp thời hỗ trợ vốn đến cho hộ vay. Trong 5 năm đã giúp cho hơn 354.629 hộ vay (trung bình mỗi năm là 70.925 hộ) đồng thời tạo việc làm cho hơn 28.120 chị em phụ nữ (trung bình mỗi năm là 5.624 lao động).

Trong đó, đánh giá riêng về kết quả cho vay của Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế Tiền Giang do Hội trực tiếp quản lý từ 2006-2010 cho thấy:

Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tín dụng của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển

kinh tế Tiền Giang

	Năm
	Số
	Thành
	Số lượt
	Số dư tiết
	Dư nợ cho
	Chỉ số bền

	
	xã
	viên
	vay
	kiệm
	vay
	vững về hoạt

	
	
	(hộ)
	trong kỳ
	(1,000 VNĐ)
	(1,000 VNĐ)
	động (%)

	
	
	
	
	
	
	

	2006
	8
	4.350
	4.021
	1.388.531
	4.283.568
	153,70

	
	
	
	
	
	
	

	2007
	11
	5.246
	5.245
	2.219.024
	8.234.817
	157,20

	
	
	
	
	
	
	

	2008
	20
	7.180
	5.957
	3.435.113
	11.177.668
	153,60

	
	
	
	
	
	
	

	2009
	36
	10.711
	9.497
	5.458.073
	19.712.150
	140,83

	
	
	
	
	
	
	

	2010
	61
	18.619
	18.552
	7.802.148
	26.400.623
	130,70

	
	
	
	
	
	
	


Báo cáo: Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Tiền Giang - 2010 Nguồn vốn của Quỹ hiện được huy động từ: vốn góp từ các thành viên trên 15 tỷ đồng (lúc ban đầu thành lập) bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền

Giang (40,66%), tổ chức Norwegian Mission Alliance (39,68%) và công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang (19,66%); vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân; vốn thu tiết kiệm từ khách hàng và lợi nhuận giữ lại và nguồn khác. Tính đến cuối năm 2010, nguồn vốn hoạt động của Quỹ đã lên đến
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hơn 30 tỷ với số dư nợ hàng năm liên tục tăng dần. Đến năm 2010 dư nợ cho vay của Quỹ trên 26 tỷ đồng. Quy mô Quỹ đã mở rộng hoạt động từ 2 xã với 310 thành viên năm 2002 đến năm 2010 là 61/169 xã phường và phủ 10/10 huyện, thành thị thuộc tỉnh Tiền Giang với 16.541 thành viên. Quỹ cũng đã xây dựng chương trình tiết kiệm nhằm tạo tinh thần hợp tác tương trợ lẫn nhau và tạo ý thức tiết kiệm cho các thành viên. Số dư tiết kiệm tăng liên tục qua các năm, đặc biệt từ giai đoạn 2006 đến nay. Đến cuối năm 2010 tổng số dư tiết kiệm là 7.802.148.000. Số thành viên và số lượt thành viên vay cũng tăng liên tục qua các năm từ 4.350 thành viên với 4.021số lượt thành viên vay vốn năm 2002 tăng lên 16.541 thành viên với 18.552 số lượt thành viên vay vốn đến năm 2010. Hoạt động của Quỹ đã góp phần giải quyết phần nào gánh nặng ngân sách cứu trợ thường xuyên đối với các hộ nghèo của Tỉnh. Về hiệu quả hoạt động tài chính, chỉ số tự vững về tài chính (FSS) và tự vững hoạt động (OSS) của Quỹ qua 5 năm luôn ở mức khá cao. Tuy Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng chỉ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân hàng năm đạt 4,9% và 7%. Công tác thu hồi vốn đạt kết quả cao bình quân giai đoạn 2006-2010 là 99,94%, tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp bình quân 0,06%. Điều này cho thấy hiệu quả cũng như khả năng tự hoạt động của Quỹ là rất cao.

Bảng 2.6: Kết quả chỉ số thực hiện tài chính của Quỹ từ 2006-2010

	
	
	
	
	
	Đơn vị: %

	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ nợ quá hạn
	0,07
	0,06
	0,03
	0,09
	0,07
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ số tự vững hoạt động (OSS)
	156,98
	157,25
	153,64
	140,83
	124,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ số tự vững tài chính (FSS)
	80,32
	80,44
	61,01
	98,81
	81,97
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
	7,41
	7,46
	7,96
	6,51
	5,40
	

	(ROE)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận trên tài sản (ROA)
	5,30
	5,32
	5,78
	4,71
	3,15
	

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Báo cáo Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Tiền Giang - 2010
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Như vậy, các chương cho vay từ các nguồn vốn huy động của Hội đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của Tỉnh. Các nguồn vốn đã kịp thời hỗ trợ vốn cho chị em phụ nữ đặc biệt là phụ nữ nghèo tiến hành sản xuất, kinh doanh. Nhiều chị em tiếp cận với cách làm ăn mới trong cơ chế thị trường, biết đầu tư, quản lý và quay vòng vốn có hiệu quả, có công ăn việc làm tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

2.2.2.3 Tại Hội nông dân Tiền Giang

Hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo của HND Tiền Giang thể hiện qua hoạt động của Quỹ HTND và các chương trình ủy thác, liên kết với các ngân hàng. Kết quả hoạt động cho vay của Hội giai đoạn 2006-2010 thể hiện như sau:

*Đối với Quỹ hỗ trợ nông dân

Kết quả hoạt động của Quỹ HTND thể hiện Bảng 2.7. Dựa vào bảng 2.7 bên dưới ta thấy, nguồn vốn của Quỹ tăng liên tục qua các năm, tính đến cuối năm 2010 tổng nguồn vốn của Quỹ là 16.652,904 triệu đồng tăng 8.225,184 triệu đồng hay 97,6% so với năm 2006. Tốc độ tăng bình quân là 18,7%/năm. Dư nợ cho vay cũng tăng từ 7.615,273 triệu đồng năm 2006 đến ngày 31/12/2010 là 15.352,515 triệu đồng. Trong 5 năm qua Quỹ đã cho vay 7.814 hộ với hơn

19.554 lượt hộ vay. Nguồn vốn này cũng đã giải quyết phần nào nhu cầu vốn cho hội viên, nông dân thiếu vốn sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Tỉnh. Tuy nhiên, do công tác điều hành Quỹ còn nhiều hạn chế đặc biệt trong khâu xét đối tượng cho vay cộng với điều kiện khó khăn của một số địa bàn như ngập lụt, dịch bệnh…gây ảnh hưởng khả năng trả nợ các hộ. Tỷ lệ nợ quá hạn các năm còn ở mức khá cao, bình quân 13,84%. Vì vây việc hoàn thiện công tác điều hành và có chính sách thích hợp cho các địa bàn khó khăn là rất cần thiết trong giai đoạn sắp tới.
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Bảng 2.7: Kết quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân Tiền Giang 2006-2010

Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	

	Nguồn vốn
	8.427,720
	10.576,409
	12.765,512
	15.114,599
	16.652,904

	
	
	
	
	
	

	Dư nợ
	7.615,273
	8.803,732
	10.567,684
	11.754,608
	15.352,515

	
	
	
	
	
	

	Tổng  số  hộ  đã
	5.784
	6.104
	7.112
	7.544
	7.814

	cho vay (hộ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nợ quá hạn (%)
	14,3
	14,0
	13,0
	13,1
	14,8

	
	
	
	
	
	


Nguồn: Quỹ hỗ trợ nông dân - 2010

*Đối với các chương trình liên kết

HND Tỉnh phối hợp với NHCSXH theo văn bản liên tịch số 235 về tổ chức thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổ chức Hội từng cấp phối hợp chặt chẽ với NHCSXH rà soát danh sách, chọn đối tượng giải ngân. Công tác kiểm tra cũng được Hội thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế rủi ro thấp nhất. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ các bên nên công tác cho vay và thu hồi đạt kết quả rất cao. Nguồn vốn kịp thời chuyển đến cho người vay và cùng với chương trình tập huấn KHKT thường xuyên của Hội đã tạo điều kiện cho người vay tiến hành sản xuất, kinh doanh từng bước XĐGN vươn lên làm giàu. Kết quả thực hiện chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác của HND Tỉnh từ 2006-2010 được thể hiện ở bảng 2.8 sau:

Bảng 2.8: Kết quả ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

	khác giai đoạn 2006-2010
	
	
	
	ĐVT: triệu đồng

	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng Dư nợ
	
	187.895
	210.203
	324.547
	468.103
	702.153

	
	
	
	
	
	
	

	Dư nợ cho vay hộ nghèo
	
	178.547
	190.956
	210.231
	249.573
	313.891

	và giải quyết việc làm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nợ quá hạn
	
	6,518
	6,817
	7,896
	9,799
	12,478

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số hộ vay vốn (hộ)
	
	61.058
	64.539
	70.732
	78.664
	94.913

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguồn: Quỹ hỗ trợ nông dân – 2010
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2.2.3.4 Tại Quỹ trợ vốn cho lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP)

Tp.HCM CN Tiền Giang

Kết quả hoạt động cụ thể CEP từ khi thành lập đến 2010 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.9: Thống kê hoạt động CEP CN.Tiền Giang từ 7/2009-2010

	STT
	Diễn giải
	Từ 7/2009 – 2010

	
	
	

	A
	Số liệu thống kê tổng hợp
	

	
	
	

	1
	Khách hàng đang tham gia
	5.991

	
	Trong đó: NDLĐ
	4.431

	
	
	

	
	
	

	2
	Khách hàng đang vay
	5.853

	
	Trong đó: NDLĐ
	4.342

	
	
	

	
	
	

	3
	Dư nợ cho vay (đ)
	16.165.029.338

	
	Trong đó: NDLĐ
	8.983.277.500

	
	
	

	
	
	

	
	Số dư tiết kiệm (đ)
	2.476.656.549

	4
	
	

	
	Tiết kiệm bắt buộc
	2.098.851.549

	
	
	

	
	Tiết kiệm tự nguyện
	377.805.000

	
	
	

	B
	Chỉ số bền vững
	

	
	
	

	1
	Tỷ lệ tự cung về hoạt động (%)
	153,800

	
	
	

	2
	Tỷ lệ tự cung về tài chính (%)
	101,100

	
	
	

	C
	Nợ quá hạn
	

	
	
	

	1
	Dư nợ quá hạn (đ)
	194.494.838

	
	
	

	2
	Rủi ro nợ quá hạn > 30 ngày (%) PAR
	0,18

	
	
	


Nguồn: Báo cáo Quỹ CEP - 2010

CEP chi nhánh Tiền Giang được thành lập tháng 7/2009. Tính đến cuối

năm 2010, CEP CN Tiền Giang phát triển hơn 5.991 thành viên tham gia chương

trình với khoảng 4.342 thành viên là nông dân lao động (NDLĐ). Quỹ CEP luôn dành sự hỗ trợ cho đối lượng lao động nghèo. Trong số 5.853 hộ đang vay có 4.342 là đối tượng NDLĐ chiếm hơn 74%. Dư nợ cho vay đến cuối năm 2010
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của CEP hơn 16 tỷ trong đó hơn khoảng 50% là dành cho đối tượng NDLĐ. Sự tham gia của quỹ CEP cũng đã góp phần kịp thời hỗ trợ vốn đến cho người dân sản xuất đồng thời còn giúp giảm gánh nặng hỗ trợ vốn của NSNN. Các chỉ số bền vững tài chính của CEP đều đạt rất cao. Đa số đối tượng cho vay CEP là NDLĐ nhưng tỷ lệ nợ quá hạn của CEP rất thấp chỉ 0,18%. Điều này cho thấy sự bền vững, ổn định trong hoạt động của quỹ CEP.

2.2.2.5 Tại các tổ chức khác

Bên cạnh các nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể trên, chương trình mục tiêu giảm nghèo của Tiền giang còn huy động sự tham gia của các nguồn lực khác. Trong 5 năm qua, ngoài hoạt động cho vay ưu đãi từ sự ủy thác, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tiền Giang đã vận động vốn xoay vòng được trên 5 tỷ đồng giúp 32.884 lượt đoàn viên thanh niên vay phát triển kinh tế gia đình. Đoàn thanh niên đã tổ chức 564 cuộc tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 13.899 đoàn viên và mở 402 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 18.090 đoàn viên. Các hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên nghèo có vốn sản xuất làm ăn vươn lên làm giàu. Đối với Hội cựu chiến binh các cấp, kết quả cho vay vốn ưu đãi từ ủy thác NHCSXH 5 năm qua là 85,853 tỷ đồng với 11.625 hộ hội viên, tạo việc làm cho 8.676 hội viên. Hoạt động góp vốn xoay vòng đã thực hiện được 8,946 tỷ đồng cho 13.257 lượt hộ hội viên vay. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, các Quỹ khác như Ủy ban mặt trận tổ quốc với Quỹ vì người nghèo, Liên đoàn lao động các cấp với Quỹ trợ vốn, các Quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo và Quỹ khuyến học đã thực hiện nhiều hình thức vận động vốn và trực tiếp hỗ trợ vốn đến cho người nghèo. Việc huy động các nguồn lực tạo điều kiện cho nhiều người nghèo được vay vốn sản xuất vươn lên thoát nghèo từ đó thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu XĐGN địa phương. Kết quả xóa đói giảm nghèo 5 năm qua được trình bày tiếp theo ở mục 2.2.3 sau.
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2.2.3 Kết quả xóa đói giảm nghèo

Hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo của các tổ chức, đoàn thể, các tổ chức TCVM cùng với các hoạt động khác trong các chính sách, dự án giảm nghèo tại địa phương như dạy nghề ngắn hạn cho người nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở và pháp lý đã giúp cho hộ nghèo có được cơ hội tự vươn lên, tạo thu nhập để vượt qua tình trạng nghèo. Kết quả XĐGN giai đoạn 2006 - 2010 thể hiện bảng 2.10 sau:

Bảng 2.10: Tổng hợp tăng giảm hộ nghèo Tỉnh qua các năm 2006 – 2010

	
	
	
	
	
	ĐVT: hộ

	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Tổng số hộ
	Số hộ
	Số hộ thoát
	Số hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ
	

	
	gia đình
	nghèo
	nghèo
	phát sinh
	nghèo (%)
	

	
	
	
	
	
	
	

	2006
	368.777
	54.160
	12.612
	1.356
	14,69
	

	
	
	
	
	
	
	

	2007
	404.615
	43.915
	11.543
	2.100
	10,58
	

	
	
	
	
	
	
	

	2008
	406.511
	37.820
	7.888
	2.213
	9,30
	

	
	
	
	
	
	
	

	2009
	427.552
	35.409
	7.743
	4.816
	8,30
	

	
	
	
	
	
	
	

	2010
	439.166
	28.115
	7.294
	2.317
	6,40
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	47.080
	12.802
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh Tiền Giang - 2010 Từ năm 2006-2010, chương trình mục tiêu giảm nghèo của Tỉnh đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Trong 5 năm đã giảm 49.548 hộ nghèo, bình quân giảm

9.910 hộ so với chỉ tiêu hàng năm giảm 5.400. Số hộ nghèo giảm liên tục qua các năm từ 54.160 hộ năm 2006, tỷ lệ 14,69% xuống còn 28.115 hộ, tỷ lệ 6,40% (so với chỉ tiêu đến cuối năm 2010 còn dưới 48.000 hộ nghèo, tỷ lệ dưới 12%). Mặc dù bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực năm 2008-2009, số hộ thoát nghèo giai đoạn này bình quân mỗi năm 7.943 hộ vẫn vượt so với kế hoạch đề ra 5.400 hộ, đến 31/12/2010 toàn tỉnh còn 28.115 hộ nghèo so với kế hoạch là 30.000 hộ. Kết quả này là do đề án “Thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2008-2010” theo chỉ thị của Chính phủ được Tỉnh triển khai thực hiện. Đề án nhấn mạnh đến việc thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ
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giảm nghèo hiệu quả, huy động, tạo nguồn lực tập trung đầu tư có trọng tâm, tạo bước đột phá để giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong đó hoạt động hỗ trợ tín dụng rất được chú trọng, mức vốn cho vay ưu đãi tăng lên từ mức tối đa 10 triệu nâng lên 15 triệu đồng/hộ vay. Ban chỉ đạo XĐGN Tỉnh tập trung vào huy động các nguồn lực hỗ trợ vốn cho người nghèo. Điều này giúp cho công tác XĐGN Tỉnh luôn đạt được kế hoạch mục tiêu đề ra.

Dù đạt những kết quả tích cực nhưng kết quả giảm nghèo của Tỉnh chưa thực sự bền vững. Tuy tỷ lệ giảm nghèo nhanh qua từng năm và luôn đạt mục tiêu đề ra nhưng chuẩn nghèo không được điều chỉnh kịp thời. Khi chỉ số giá biến động mạnh dẫn đến bộ phận người nghèo được bình xét đã thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo rất cao. Vì có mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo nên khi gặp rủi ro là họ lại rơi vào nghèo. Qua 5 năm tổng số hộ nghèo phát sinh là 12.802 hộ. Kết quả điều tra theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015, đến cuối năm 2010 toàn Tỉnh có 48.135 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 10,96% tổng số hộ dân cư toàn tỉnh (so với chuẩn nghèo cũ là 28.115 chiếm tỷ lệ 6,40%). Vì vậy giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn sắp tới. Điều này đòi hỏi sự tập trung sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, sự ưu tiên trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy nguồn lực tại chỗ và đặc biệt sự vươn lên của chính người nghèo. Trước mắt, cần tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả, huy động và tạo nguồn lực để giảm nghèo nhanh và bền vững, trong đó chú ý huy động và tạo các nguồn lực hỗ trợ vốn đến cho người nghèo.

2.3 Đánh giá hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo qua kết quả điều tra

nông hộ

Phần sau đây đề tài sẽ trình bày và thảo luận ý kiến đánh giá của các hộ vay và bộ phận quản lý về các đặc điểm tín dụng như: mức vốn vay, thời hạn vay, lãi suất, phương thức thanh toán v.v, tác động của tín dụng đến thu nhập. (Xem bảng câu hỏi ở phụ lục 6)
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2.3.1 Tình hình nguồn vốn trên địa bàn điều tra

2.3.1.1 Các nguồn vốn vay của các hộ

Phần này mô tả các nguồn vốn vay đang hoạt động cho vay trong vùng nghiên cứu (năm 2010). Kết quả thống kê cho thấy có khá nhiều các nguồn vốn mà các hộ có thể vay. Nhóm cho vay ưu đãi (CVƯĐ) có Ngân hàng chính sách xã hội, Nhóm cho vay nhỏ (CVN) có Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Quỹ CEP. Ngoài ra còn có nguồn từ Ngân hàng NN&PTNT và các nguồn vay mượn khác. Như trình bày ở mục 2.2.1, các Hội, Đoàn thể như HND, HPN, ngoài hoạt động cho vay nguồn vốn của chính họ huy động còn có hoạt động ủy thác từ các nguồn cho vay ưu đãi của NHCSXH, do đó để có thể dễ phân loại nguồn vay theo CVƯĐ và CVN, các hộ vay từ HPN hay HND có nguồn vốn từ các chương trình ủy thác của NHCSXH được tách ra đưa vào nguồn vay CVƯĐ.

Bảng 2.11: Tỉ lệ hộ vay vốn của các nguồn vốn vay

	Nguồn vốn
	Số hộ vay vốn (hộ)
	
	Tỷ lệ hộ vay vốn (%)

	
	
	
	

	Ngân hàng chính sách
	293
	
	61,7

	
	
	
	

	Hội nông dân
	71
	
	14,9

	
	
	
	

	Hội phụ nữ
	94
	
	19,7

	
	
	
	

	Quỹ CEP
	5
	
	1,1

	
	
	
	

	Vay NH NNPTNT và NH khác
	30
	
	6,3

	
	
	
	

	Các nguồn khác
	28
	
	6,0

	
	
	
	

	Số mẫu N
	
	475

	
	
	
	


Nguồn tin: Phỏng vấn hộ dân, 2011.

Kết quả khảo sát 504 mẫu có 29 mẫu bị loại do không phù hợp với yêu cầu

như hộ không vay vốn, hộ thuộc diện khá, giàu. Vì vậy số mẫu hợp lệ được dùng

phân tích là 475 mẫu. Trong tổng mẫu nghiên cứu hợp lệ, Nhóm CVƯĐ từ

NHCSXH chiếm tỷ lệ cao nhất có 61,7%. Nhóm CVN thì Hội Phụ nữ có tỷ lệ hộ

tham gia cao nhất 19,7%, kế đến là Hội Nông dân chiếm tỷ lệ thấp 14,9%. Do

mới thành lập và địa bàn hoạt động chưa rộng nên nguồn CVN từ CEP chỉ chiếm

1,1% trong tổng mẫu. Do số lượng mẫu quá ít (5 hộ) nên nguồn từ CEP không
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được phân tích thêm ở các phần tiếp sau. Nguồn từ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ngân hàng thương mại khác chiếm tỷ lệ hộ tham gia 6,3%. Các nguồn vốn khác như vay tư nhân, mượn người thân chiếm tỷ lệ 6,0% chứng tỏ trong những lúc cần, các hộ nghèo cũng sẳn sàng vay từ nguồn này để phục vụ sản xuất và đời sống dù lãi suất có cao hơn.

2.3.1.2 Mức vốn vay

Trong phần phân tích này, mức vốn vay được xem xét từ các giao dịch vay vốn xảy ra trong năm 2010. Kết quả phân tích sẽ cho những con số về mức vốn vay trên một lượt vay hay lần vay vốn. Kết quả cụ thể thể hiện Bảng 2.12:

Bảng 2.12: Mức vốn vay của các hộ từ các nguồn vốn

	
	Số
	Tỷ lệ lượt vay thuộc
	Mức vay

	Nguồn vốn
	lượt
	các nhóm vay (%)
	TB/lượt

	
	vay
	
	
	(triệu

	
	
	Ít hơn 5
	Trên 5
	

	
	
	
	
	

	
	
	triệu đồng
	triệu đồng
	đồng)

	
	
	
	
	

	Ngân hàng chính sách xã hội
	293
	11,6
	88,4
	7,60

	
	
	
	
	

	Hội nông dân
	71
	11,3
	88,7
	6,70

	
	
	
	
	

	Hội phụ nữ
	94
	95,7
	4,3
	3,53

	
	
	
	
	

	Vay NHNN&PTNT và NHTM
	30
	6,7
	93,3
	12,75

	
	
	
	
	

	Các nguồn khác
	28
	89,3
	10,7
	3,50

	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	521
	

	
	
	
	
	


Nguồn tin: Phỏng vấn hộ dân, 2011.

Theo kết quả thống kê trên 521 lượt vay, như được thể hiện trong Bảng

2.12, mức vốn vay trung bình của các nguồn vốn vay khá khác biệt. Nguồn CVƯĐ của Ngân hàng chính sách xã hội là có mức vay bình quân 7,6 triệu đồng. Các nguồn CVN như Quỹ hỗ trợ nông dân (HND) và Quỹ MOM, các dự án tài chính vi mô của các tổ chức phi Chính phủ (HPN) có mức cho vay trung bình thấp hơn, lần lượt là 6,7 triệu đồng và 3,53 triệu đồng. Mức vay trung bình cao nhất là vay từ nguồn vốn Ngân hàng NN&PTNT hoặc các Ngân hàng thương mại khác với mức vay bình quân 12,75 triệu đồng/lượt vay. Các nguồn vay còn
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lại có mức vay trung bình dao động trong khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng, bình quân cụ thể là 3,5 triệu đồng

Phân tích theo tần suất cho thấy rằng, đa số các khoản vay từ Ngân hàng chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân phân bố trong khoảng trên 5 triệu đồng. Trong khi đó, các nguồn vay từ các dự án tài chính, Quỹ MOM của Hội phụ nữ, Quỹ CEP, vay nguồn khác như vay tư nhân và mượn người thân rơi vào khoảng ít hơn 5 triệu đồng. Chỉ riêng ở nguồn vay Ngân hàng thương mại, tỷ trọng cao nhất thuộc nhóm lượng vay từ trên 5 triệu đồng.

2.3.1.3 Lãi suất

Bảng 2.13: Lãi suất phân theo nguồn vốn

	Lãi suất
	Lượt vay
	Tỉ lệ lượt vay thuộc các nhóm lãi suất (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	< 0,5%
	0,5% - 0,65%
	0,65% - 1%
	> 1%

	
	
	
	
	
	

	NHCSXH
	293
	12,6
	87,4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Hội nông dân
	71
	
	87,3
	12,7
	

	
	
	
	
	
	

	Hội phụ nữ
	94
	
	
	75,5
	24,5

	
	
	
	
	
	

	Vay NH NN&PTNT
	30
	
	
	13,3
	86,7

	và NHTM khác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nguồn khác
	28
	32,1
	
	
	67,9

	
	
	
	
	
	


Nguồn tin: Phỏng vấn hộ dân, 2011.

Kết quả điều tra hộ cho thấy, nguồn CVƯĐ có mức lãi suất thấp hơn vốn

từ nguồn CVN như Hội Phụ nữ và từ các nguồn khác cũng như của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ngân hàng thương mại. Cụ thể, vốn vay từ NHCSXH có lãi suất từ 0.5% trở xuống chiếm 12.6%, mức lãi suất từ trên 0.5% đến 0.65%/tháng chiếm 87,4%. Nằm ở mức lãi suất nhỏ hơn 0,65%, ta thấy nhóm CVN như Hội Nông dân cũng có tới 87,3% lượt hộ vay, ở nguồn vốn khác là 32,1% lượt hộ vay đây là những trường hợp vay mượn người thân. Ngược lại, nguồn CVN từ Hội Phụ nữ đưa ra mức lãi suất cao hơn mức lãi suất của nguồn CVƯĐ. Có đến 75,5% người vay từ HPN với lãi suất từ 0.65-1%, và trên 1% là 24,5% lượt vay. Các nguồn từ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và
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Ngân hàng thương mại khác và các nguồn khác tỷ lệ hộ vay ở mức lãi suất trên 1%/tháng là chủ yếu.

2.3.1.4 Thời hạn vay

Bảng 2.14: Thời hạn vay của các nguồn vốn

	
	Số
	Tỉ lệ lượt vay thuộc các nhóm thời
	Thời

	Thời hạn vay
	lượt
	
	hạn (%)
	
	hạn vay

	
	vay
	
	
	
	TB

	
	
	< 6 tháng
	6-12 tháng
	>12 tháng
	

	
	
	
	
	
	(tháng)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NHCSXH
	293
	8,87
	50,51
	40,62
	17

	
	
	
	
	
	

	Hội nông dân
	71
	14,08
	61,97
	23,95
	12

	
	
	
	
	
	

	Hội phụ nữ
	94
	14,89
	65,96
	19,15
	11

	
	
	
	
	
	

	NHNN&PTNT và NHTM
	30
	10
	36,67
	43,33
	18

	
	
	
	
	
	

	Nguồn khác
	28
	28,57
	35,71
	35,72
	14

	
	
	
	
	
	


Nguồn tin: Phỏng vấn hộ dân, 2011.

Cũng như trường hợp lượng vay và lãi suất, thời hạn cho vay của các

nguồn vốn vay cũng khác nhau. Cụ thể, nguồn CVƯĐ từ NHCSXH có thời hạn

vay trung bình tương ứng 17 tháng. Các nguồn CVN có thời hạn vay trung bình

ngắn hơn, Hội Nông dân trung bình là 12 tháng, Hội Phụ nữ có thời hạn vay

trung bình là 11 tháng. Thời hạn vay trung bình của Ngân hàng nông nghiệp và

phát triển nông thôn và Ngân hàng thương mại là 18 tháng.

2.3.2 Thực trạng sử dụng vốn vay của các hộ

Tình hình sử dụng vốn vay được phân tích trong phần này liên quan đến mục đích thực tế mà các hộ đã sử dụng vốn vay, không phải là mục đích mà các hộ đưa ra để được vay vốn. Kết quả thống kê mục đích sử dụng vốn của các hộ cho ta thấy, mục đích sử dụng vốn của các hộ rất đa dạng. Phần lớn nhất các khoản vay từ các nguồn vốn CVƯĐ và CVN được sử dụng cho việc sản xuất nông nghiệp. Tỷ trọng cao nhất là nguồn từ Hội nông dân 67,7%. Các nguồn từ NHCSXH và Hội phụ nữ chiếm tỷ trọng khá cao trên 50%. Trong các mục đích sử dụng vốn còn lại thì tỉ trọng vốn vay được sử dụng cho mục đích tiêu dùng
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cao hơn. Tỷ trọng này là từ trên 10%, thấp nhất là Hội nông dân 11,3% và NHCSXH chiếm tỷ trọng cao nhất cho mục đích này với 13,3%. Với nguồn vốn vay Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ngân hàng thương mại, tỷ trọng cao nhất (60%) được dùng cho sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, các khoản vay các nguồn khác chủ yếu được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, sửa nhà và tiêu dùng với tỷ trọng tương ứng là 32,2%, 25% và 21,5%.

Bảng 2.15: Mục đích sử dụng các nguồn vốn vay

	Nguồn vốn
	SXNN
	TTCN
	Y tế,
	Sữa
	Trả nợ
	Tiêu
	Khác

	
	
	
	giáo dục
	nhà
	
	dùng
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NHCSXH
	52,2
	9,2
	5,5
	7,5
	9,9
	13,3
	4,4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hội nông dân
	67,7
	4,2
	5,6
	5,6
	1,4
	11,3
	4,2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hội phụ nữ
	54,3
	17,0
	7,4
	5,3
	1,1
	12,8
	2,1

	
	
	
	
	
	
	
	

	NHNN&PTNT
	60,0
	
	6,7
	10,0
	6,7
	13,3
	3,3

	và NHTM
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguồn khác
	32,2
	
	7,1
	25,0
	7,1
	21,5
	7,1

	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn tin: Phỏng vấn hộ dân, 2011

2.3.3 Thực trạng trả nợ vay của các hộ

Bảng 2.16: Tình hình trả nợ của các hộ

	
	
	
	
	ĐVT: %

	
	
	
	
	
	

	Nguồn vốn
	Lượt
	Tỷ lệ trả nợ
	Tỷ lệ trả nợ chưa đúng hạn
	

	
	vay
	đúng hạn
	
	
	

	
	
	
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NHCSXH
	293
	80,9
	16,7
	2,4
	

	
	
	
	
	
	

	Hội nông dân
	71
	80,3
	18,3
	1,4
	

	
	
	
	
	
	

	Hội phụ nữ
	94
	89,4
	9,6
	1,0
	

	
	
	
	
	
	

	NHNN&PTNT và NHTM
	30
	70,0
	23,3
	6,7
	

	
	
	
	
	
	

	Nguồn khác
	27
	67,8
	14,3
	17,9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguồ
	n tin: Phỏng vấn hộ dân, 2011.
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Bảng 2.16 cho thấy tỉ lệ nợ quá hạn đến thời điểm cuối năm 2010. Theo đó ta thấy tỉ lệ nợ quá hạn của nguồn CVN thấp nhất cụ thể Hội phụ nữ là 1,0%, Hội nông dân là 1,4%. Kế đến nguồn từ NHCSXH chiếm tỷ lệ là 2,4%. Đặc biệt, tỉ lệ nợ quá hạn của các khoản vay từ nguồn khác khá cao chiếm tỷ lệ 17,9%. Số liệu thống kê trên cũng cho thấy tỉ lệ trả nợ các nguồn vốn. Trong đó, các khoản vay từ nguồn CVƯĐ và CVN có tỷ lệ trả nợ đúng hạn khá cao trên 80%. Nhóm CVN có tỷ lệ cao nhất. Điều này cho ta thấy tình hình thu hồi vốn của các nguồn vốn nhóm CVN tại địa bàn điều tra là cao hơn các nguồn còn lại.

2.3.4 Kết quả sau khi sử dụng vốn vay các hộ

Bảng 2.17 trình bày đánh giá của các hộ vay vốn về tác động của vốn vay tín dụng đến đời sống của họ. Có trên 60 % hộ vay đã đánh giá khá cao vốn vay giúp cải thiện đời sống của họ, trong đó nguồn vốn từ nhóm CVN đã được đánh giá cao hơn nhóm CVƯĐ. HPN có tỷ lệ cao nhất với tỷ lệ 69,2% hộ đánh giá đời sống được cải thiện nhờ vào vốn từ nguồn vốn này. Kế tiếp là nguồn từ HND với tỷ lệ 62,0%, nguồn CVƯĐ từ NHCSXH có tỷ lệ gần 60%. Tuy vậy, còn gần trên dưới 30% hộ cho biết cuộc sống họ không thay đổi cho cả hai loại CVƯĐ và CVN. Ngoài ra, khoảng 5% hộ có vay nguồn CVƯĐ cho biết đời sống họ còn tệ hơn trước, nhóm CVN từ nguồn HND là 4,2%. Nguồn từ HPN không có hộ nào gặp tình trạng đời sống tệ hơn trước khi được tiếp cận nguồn vốn này.

Bảng 2.17: Tác động của vốn vay đến đời sống

	Tác động đến đời sống
	Các nhóm có vay các nguồn (%)

	
	
	
	

	
	NHCSXH
	HPN
	HND

	
	
	
	

	
	
	
	

	Cải thiện
	59,7
	69,2
	62,0

	
	
	
	

	Không thay đổi
	35,2
	29,8
	33,8

	
	
	
	

	Tệ hơn trước
	5,1
	0,0
	4,2

	
	
	
	

	Tổng cộng
	100
	100
	100

	
	
	
	

	N
	293
	94
	71

	
	
	
	


Nguồn: phỏng vấn hộ dân, 2011
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2.3.5 Ý kiến người vay về chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo

Phần này tìm hiểu về ý kiến của người vay về chương trình cho vay của các nguồn vay như: ý kiến về mức vốn vay, lãi suất, thời hạn vay, phương thức thanh toán và thủ tục vay. Kết quả điều tra được thể hiện trong Bảng 2.18.

Bảng 2.18: Ý kiến của người vay về chương trình cho vay hỗ trợ người

nghèo

ĐVT: %

	Đánh giá
	
	Nguồn vốn
	

	
	
	
	
	

	
	NHCSXH
	HPN
	HND
	Trung

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bình

	
	
	
	
	

	1. Mức vốn vay
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	

	- Còn thiếu
	53,9
	75,5
	59,2
	62,9

	
	
	
	
	

	- Vừa đủ
	46,1
	24,5
	40,8
	37,1

	
	
	
	
	

	2. Lãi suất
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	

	- Cao
	6,8
	11,7
	7,1
	8,5

	
	
	
	
	

	- Vừa phải
	67,2
	75,5
	73,2
	72,0

	
	
	
	
	

	- Thấp
	26,0
	12,8
	19,7
	19,5

	
	
	
	
	

	3. Thời hạn vay
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	

	- Ngắn
	24,6
	16,0
	19,7
	20,0

	
	
	
	
	

	- Vừa phải
	70,6
	78,7
	76,1
	75,1

	
	
	
	
	

	- Dài
	4,8
	5,3
	4,2
	4,8

	
	
	
	
	

	4. Phương thức thanh toán
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	

	- Không hợp lý
	7,2
	9,6
	8,5
	8,4

	
	
	
	
	

	- Hợp lý
	92,8
	90,4
	91,5
	91,6

	
	
	
	
	

	5. Thủ tục vay vốn
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	

	- Khó khăn/rườm rà
	2,0
	7,4
	5,6
	5,0

	
	
	
	
	

	- Dễ dàng/đơn giản
	98,0
	92,6
	94,4
	95,0


Nguồn tin: Phỏng vấn hộ dân, 2011.
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Về mức vay vốn trung bình có 62.9% hộ được phỏng vấn cho biết vốn vay chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tỷ lệ thấp nhất ở nhóm vay NHCSXH (53,9%) và cao nhất là nhóm vay từ Hội Phụ nữ (75,5%). Đặc biệt ý kiến về mức lãi suất thì trung bình 72% người được phỏng vấn cho biết lãi suất như vậy là vừa phải. Dù lãi suất ở nhóm CVN cao hơn lãi suất nhóm CVƯĐ nhưng có trên 73% hộ ở nhóm CVN đánh giá là lãi suất vừa phải. Điều này có thể hiểu rằng người vay có khả năng trả lãi suất vay từ nguồn CVƯĐ ngang bằng nguồn CVN. Thời hạn vay, đa số các hộ đều cho rằng là vừa tỷ lệ trung bình đồng ý gần 75%, nhưng cũng có đến 20% hộ đánh giá thời hạn vay còn ngắn. Còn phương thức thanh toán tỷ lệ đánh giá hợp lý trung bình 91,6%, trong đó cao nhất là nguồn từ NHCSXH 92,8%, thấp nhất là nguồn từ HPN 90,4%. Thủ tục cho vay cũng được các hộ cho biết rất đơn giản và có 95,0% người được phỏng vấn đồng ý.

2.3.6 Ý kiến của cán bộ đang làm công tác có liên quan đến quản lý vốn vay

chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo

Để đánh giá ý kiến của cán bộ đang làm công tác có liên quan về chương trình CVƯĐ và CVN, đề tài thu thập thông tin từ các cán bộ trực tiếp quản lý nguồn vốn từ cấp huyện đến phường/xã qua bảng câu hỏi soạn sẵn. Kết quả cụ thể được thể hiện Bảng 2.19.

· kiến đánh giá về thời gian thẩm định, ta thấy nguồn vốn CVƯĐ từ

NHCSXH có 50% số người trả lời đồng ý là thời gian thẩm định cho vay lâu, và có 40% là không đồng ý kiến trên, trong khi đối với CVN thì chỉ có 40% số người được hỏi đồng ý thời gian thẩm định cho vay lâu, số người không đồng ý tới 55%. Như vậy, nguồn vốn CVN được các cán bộ quản lý đánh giá thời gian thẩm định, thời cho vay hợp lý hơn.

Về thời gian theo dõi, giám sát cho thấy có tới 42.5% cán bộ quản lý nguồn vốn CVƯĐ đồng ý với ý kiến thiếu thời gian theo dỏi giám sát, riêng đối với CVN thì mức này thấp hơn 22.5%. Có đến 60% cán bộ quản lý không đồng ý vấn đề trên ở nhóm CVN cao hơn nhóm CVƯĐ (35%). Ý kiên về tình hình khó
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thu hồi vốn thì có 45% cán bộ quản lý CVƯĐ cho biết họ đồng ý tính khó thu hồi vốn cao hơn nguồn CVN chỉ có 27.5% người quản lý CVN trả lời đồng ý.

Bảng 2.19: Nhận xét của cán bộ có liên quan đến quản lý chương

trình cho vay hỗ trợ người nghèo
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	Nguồn
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến
	Tổng

	Nhận xét
	vay
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số
	%
	Số
	%
	Số
	%
	Số

	
	
	người
	
	người
	
	người
	
	người

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Thời gian
	CVƯĐ
	20
	50
	16
	40
	4
	10
	40

	thẩm định
	
	
	
	
	
	
	
	

	lâu
	CVN
	16
	40
	22
	55
	2
	5
	40
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	Tổng
	36
	
	38
	
	12
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Thiếu
	CVƯĐ
	17
	42.5
	14
	35
	9
	22.5
	40

	thời gian
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	theo dõi,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CVN
	9
	22.5
	24
	60
	7
	17.5
	40

	giám sát hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	26
	
	38
	
	16
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Khó thu
	
	CVƯĐ
	18
	45
	19
	47.5
	3
	7.5
	40

	hồi vốn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CVN
	11
	27.5
	29
	72.5
	0
	0
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	29
	
	48
	
	3
	
	80


Nguồn: Số liệu điều tra năm 2011
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Ngoài thông tin nhận xét của cán bộ quản lý đối với thủ tục cho vay, giám

sát và thu hồi vốn, thông tin nhận xét về việc sử dụng vốn vay cũng được thu thập. Bảng 2.20 cho thấy có 52.5% nhóm quản lý CVƯĐ cho rằng người vay sử dụng sai mục đích, nhưng chỉ có 20% nhóm quản lý CVN đồng ý nhận xét này. Điều này cho thấy các cán bộ quản lý đồng thuận rằng nhóm CVN có mức sử dụng vốn vay không hợp lý thấp hơn nhóm CVƯĐ. Nhận xét về lượng vốn thì có tới 62,5% nhóm quản lý CVƯĐ và 50% nhóm quản lý CVN đồng ý rằng lượng vốn không đủ thỏa mản nhu cầu vốn vay. Điều này cho ta thấy hiện tại các nguồn vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vay của người dân. Để đảm bảo cho
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người nghèo tiến hành sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập thì nguồn vốn cần phải đến đúng lúc, kịp thời và đầy đủ. Vì vậy việc đảm bảo đủ vốn cho người nghèo là vấn đề cần phải đặc biệt chú ý trong thời gian tới.

Bảng 2.20: Nhận xét của cán bộ quản lý chương trình cho vay về việc sử

dụng vốn của hộ dân

	
	Nguồn
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến
	Tổng

	Nhận xét
	vay
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số
	%
	Số
	%
	Số
	%
	Số

	
	
	người
	
	người
	
	người
	
	người

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử dụng vốn sai
	CVƯĐ
	21
	52.5
	16
	40
	3
	7.5
	40

	mục đích
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CVN
	8
	20
	27
	67.5
	5
	12.5
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	29
	
	43
	
	8
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lượng vốn không
	CVƯĐ
	25
	62.5
	12
	30
	3
	7.5
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đủ so với nhu cầu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CVN
	20
	50
	18
	45
	2
	5
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	45
	
	30
	
	5
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nguồn: Số liệu điều tra năm 2011


2.4 Những khó khăn, tồn tại

2.4.1 Khó khăn và tồn tại

Nhìn chung, các chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo đã góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo Tỉnh các năm qua. Các hoạt động cho vay đã đi vào thực tế đời sống của người nghèo không những giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo mà còn giúp cho người dân nghèo thay đổi cách nghĩ, cách làm cũ để mở ra hướng làm ăn mới và tạo ra một hy vọng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương một cách bền vững. Kết quả cho thấy tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm liên tục qua các năm từ 14,69%(2006) xuống còn 6,4%(2010). Chương trình đã giúp cho hơn 47.000 hộ thoát nghèo từ 2006-2010. Đây là kết quả rất tích cực cần được phát huy trong thời gian sắp tới.

Chương trình đã huy động được sức mạnh của toàn thể các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp cho đến các tổ chức cộng đồng, địa phương…với nhiều hình thức đa dạng đan xen, trở thành một phong trào chung
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của cả cộng đồng. Nguồn vốn dành cho các chương trình đã được bảo toàn và không ngừng được phát triển, đặc biệt là vốn của các Hội, Đoàn thể, các tổ chức phi Chính phủ. Điều này đem đến một niềm tin về sự bền vững trong hoạt động của các chương trình.

Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo tại địa phương vẫn còn một số khó khăn tồn tại như sau:

Thứ nhất, nền kinh tế của Tỉnh tuy có tốc độ tăng trưởng khá cao nhưng chưa đồng đều và ổn định, có sự phân hóa giàu nghèo các hộ, các vùng. Đời sống dân cư các xã, huyện nghèo còn khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí thấp nên thông tin kinh tế xã hội, pháp luật và những chủ trương chính sách của nhà nước đến với dân chưa đầy đủ và kịp thời. Hộ nghèo tại các vùng này phần lớn thiếu kiến thức sản xuất kinh doanh, không biết cách làm ăn, việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế do đó hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.

Thứ hai, các nguồn vốn của các chương trình cho vay cho thấy sự phát triển của mình nhưng sự tăng trưởng, khả năng cung cấp vốn vẫn còn hạn chế. Đối với NHCSXH, nguồn vốn cho vay chủ yếu được cân đối từ Trung ương. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương tăng trưởng thấp, chủ yếu là từ ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện chưa bố trí được nguồn để chuyển cho NHCSXH. Công tác huy động vốn chưa đạt kết quả cao. Cơ sở vật chất của NHCSXH đã dần hoàn thiện nhưng trụ sở một số phòng giao dịch cấp huyện hiện vẫn phải thuê mượn. Tuy huy động cùng mức lãi suất với các NHTM trên địa bàn nhưng không có hình thức quảng cáo khuyến mãi nên không thu hút được khách hàng. Công tác thông tin tuyên truyền chưa được chú trọng lắm. Tương tự, công tác huy động vốn các Quỹ của các tổ chức, đoàn thể, tổ chức tài chính vi mô ngoài NHCSXH cũng chưa đạt kết quả cao. Các Quỹ đều có nguồn vốn rất hạn chế cao nhất chỉ 15 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu cũng từ ngân sách, sự đóng góp của các thành viên. Vì nguồn vốn còn hạn hẹp, số lượng tiền cho vay đối với mỗi hộ còn khá nhỏ, trung bình phổ biến ở mức trên dưới 6 triệu đồng/hộ, do vậy tác động còn hạn chế, thiếu tính bền vững, việc giải quyết cái
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nghèo chưa mang tính triệt để, lâu dài. Kết quả điều tra, có đến trên dưới 60% hộ điều tra nói lượng vay vẫn còn thiếu và ý kiến đánh giá của các cán bộ quản lý cũng cho thấy điều này với tỷ lệ hơn 50% đồng ý. Vì vậy cần tập trung phát triển nguồn vốn và đảm bảo đủ vốn cho người nghèo vay trong giai đoạn tới.

Thứ ba, Các hoạt động cho vay cho người nghèo từ nguồn ngân sách Nhà nước hiện nay chủ yếu là gián tiếp qua các tổ chức, Đoàn thể qua việc xây dựng các tổ vay vốn gồm nhiều hội viên. Các Quỹ các tổ chức, Đoàn thể, TCVM thì cho vay trực tiếp nhưng cũng thông qua việc lập các tổ, nhóm vay ở cấp cơ sở. Các hoạt động cho vay này phải trãi qua các khâu bắt đầu từ cấp cơ sở đến cấp cao hơn trong việc chọn hộ, xét duyệt, đến giải ngân nhưng phải đảm bảo yêu cầu các tổ vay đủ số lượng vay vốn cần thiết. Điều này dẫn đến thời gian làm thủ tục vay hiện nay còn dài do đó gây khó khăn cho các hộ vay vốn. Nguyên nhân cụ thể do đâu? Nhiều ý kiến cán bộ quản lý cho rằng là do thời gian thẩm định cho vay hiện nay còn lâu, tỷ lệ đồng ý ở nhóm CVUĐ là 50% cao hơn 10% so với nhóm CVN. Vì vậy, cần phải tiếp tục cải tiến quy trình vay nhằm triển khai vốn đến cho người nghèo dễ dàng, kịp thời và hiệu quả.

Thứ tư, hiện nay đội ngũ cán bộ tham gia các chương trình cho vay còn thiếu và yếu kinh nghiệm công tác, đặc biệt là các cấp cơ sở của các tổ chức CT-XH tình trạng kiêm nhiệm công việc nhiều nên chuyên môn tín dụng còn hạn chế. Việc nâng cao chất lượng nhân lực nhằm nâng cao chất lượng các khoản cho vay, giảm rủi ro cho tổ chức cho vay và tạo điều kiện cho người nghèo vay vốn sử dụng vốn hiệu quả hơn.

Thứ năm, công tác giám sát, hỗ trợ sau khi vay chưa tốt. Theo đánh giá cán bộ quản lý việc sử dụng sai mục đích vẫn còn xảy ra nhiều ở các hộ. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ sau khi vay như tập huấn kỹ thuật cho người vay còn chồng chéo, chưa gắn liền với mục đích vay. Chính sách tín dụng chưa thật sự gắn kết với chính sách khuyến nông. Các hộ chỉ được tập huấn kỹ thuật đúng mục đích vay khi tham các chương trình cho vay theo dự án. Đa số lớp tập huấn khoa học kỹ thuật là do cơ quan khuyến nông kết hợp với tổ chức, đoàn thể tổ
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chức tùy theo điều kiện sản xuất của địa phương, rất ít gắn kết với mục đích sử dụng vốn khi vay của người nghèo. Vì vậy cần phải tăng cường giám sát, hỗ trợ người vay sau khi vay nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn các hộ vay, giúp công tác xóa đói giảm nghèo địa phương bền vững hơn.

Thứ sáu, hoạt động của các tổ chức, chương trình còn chồng chéo đan xen

· một số mặt, do vậy tạo nên những sự phát sinh chi phí và nhân sự không cần thiết gây lãng phí, trong khi đó tính chuyên nghiệp về chuyên môn tín dụng ở

một số tổ chức còn hạn chế dẫn đến những thiếu sót khó tránh khỏi. Điều này làm cho hiệu quả các khoản vay không cao, thiếu bền vững. Do vậy, cần thiết phải cải tiến phương thức tổ chức để vừa góp phần thực hiện tốt được các chương trình của các tổ chức, đồng thời góp phần giảm bớt những chồng chéo không cần thiết nâng cao hiệu quả của các chương trình cho vay.

Thứ bảy, bên cạnh các chương trình cho vay hỗ trợ cho người nghèo, các chương trình hỗ trợ vốn thông qua các dự án cùng song song tồn tại trong công cuộc XĐGN tại địa phương đã làm cho một bộ phận nông dân nghèo trông chờ ỉ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, không có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Vì vậy cần tăng cường công tác thông tin giúp cho người nghèo phân biệt vốn tín dụng ưu đãi với vốn hỗ trợ, ý thức tự vươn lên thoát nghèo.

Thứ tám, các chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo hiện tại chủ yếu bằng hình thức lập tổ TK&VV (NHCSXH) và tổ/nhóm vay (các Quỹ). Việc thành lập tổ TK&VV, tổ/nhóm vay do tổ chức CT-XH nhận ủy thác thành lập nên có khi đưa các đối tượng không phải là hộ nghèo vào tổ, đưa những người có quan hệ gia đình vào. Các tổ bình xét về mức vay, thời hạn vay đôi khi chưa căn cứ vào mục đích xin vay, nhu cầu vốn, chu kỳ kinh doanh, dẫn đến tình trạng cho vay dàn trải, cào bằng. Cũng có trường hợp vì ngại trách nhiệm, sợ mất uy tín của tổ, đoàn thể, UBND cấp xã nên ưu tiên vốn cho những hội viên có khả năng chi trả. Một số tổ chỉ tham gia họp tổ khi tiến hành làm các thủ tục vay vốn, sau đó không duy trì sinh hoạt định kỳ hoặc chỉ sinh hoạt mang tính hình thức. Điều này làm sai lệch bản chất của chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo, gây khó

66

khăn trong quản lý của các tổ chức cho vay, mất cân đối giữa các địa phương và giảm đi phần nào hiệu quả của chương trình cho vay. Do vậy cần phải tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và tổ chức cho vay trong việc xét, lập các tổ TK&VV, tổ/nhóm vay nhằm đảm bảo đúng đối tượng cần hỗ trợ và nâng cao được hiệu quả của chương trình.

Thứ chín, thiếu cơ chế gắn kết thống nhất và hiệu quả để lồng ghép, phối hợp giữa các chương trình tín dụng, dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn, giữa hoạt động tín dụng với các hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ…của các tổ chức nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Vì vậy để năng cao hơn nửa hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo thì cần phải gắn kết các hoạt động này lại với nhau.

Thứ mười, các trường hợp tái nghèo vẫn còn cao do thiếu sự hỗ trợ tiếp tục cho người nghèo sau khi thoát nghèo. Vì vậy cần chú ý hỗ trợ cho các hộ vừa thoát nghèo được tiếp tục vay vốn sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

2.4.2 Nguyên nhân

Một là, Kinh tế - xã hội Tiền Giang tuy đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hàng năm vẫn phải nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương. Các huyện phần lớn phải nhận trợ cấp từ ngân sách tỉnh nên nguồn vốn bổ sung cho NHCSXH hay các tổ chức, đoàn thể thực hiện cho vay hỗ trợ người nghèo còn hạn chế.

Hai là, Tiền Giang là vùng sản xuất nông nghiệp nhưng tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi hay xảy ra. Cộng với sự biến động về giá cả của hầu hết các hàng hóa, vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như tiêu dùng đã tác động không tốt đến kết quả sản xuất cũng như đời sống của nông dân. Điều này làm hạn chế hiệu quả của chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo tại địa bàn.

Ba là, Do trình độ dân trí, khoa học kỹ thuật của người dân còn thấp nên khả năng tiếp cận chính sách mới, khả năng áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất còn nhiều hạn chế. Điều này làm cho hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân không cao. Vì khả năng áp dụng kỹ thuật, đầu tư sản xuất kém sẽ làm cho kết
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quả sản xuất không cao, không tăng được năng suất và do đó không cải thiện được cuộc sống.

Bốn là, Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ các tổ chức CT-XH nhận ủy thác hay liên kết cho vay, tổ trưởng TK&VV và nhóm vay, CBTD còn hạn chế. Sự yếu kém chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến sai sót, sơ sài, không thực hiện đúng quy định. Điều này dẫn đến tồn tại là cho vay dàn trãi, không đúng đối tượng, chưa kịp thời và chưa phát huy hết hiệu quả chương trình cho vay.

Năm là, Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện của các chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo chưa được thực hiện thường xuyên. Vì lực lượng cán bộ tham gia chương trình còn thiếu, yếu kinh nghiệm đặc biệt các cấp cơ sở đa số là kiêm nhiệm nên hoạt động còn hạn chế, chưa thực hiện hết các chức năng ủy thác, phối hợp nhất là công tác kiểm tra sử dụng vốn vay, tuyên truyền phương thức sản xuất, kinh doanh.

Sáu là, Công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành cũng như người dân chưa cao. Cho nên việc huy động nguồn lực tham gia vào chương trình đạt kết quả chưa cao, nhất là công tác huy đồng vốn, sự phối hợp thực hiện giữa các bên; người dân chưa hiểu bản chất của chương trình, ỉ lại vào sự hỗ trợ Nhà nước, không tự vươn lên thoát nghèo.

Kết luận chương 2

Chương 2, đề tài nêu lên khái quát tình hình nghèo đói tại Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010; thực trạng hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang từ tổng quan về các tổ chức cung ứng vốn, hình thức thực hiện cho đến việc cung cấp vốn. Đề tài cũng tiến hành phân tích kết quả XĐGN tại Tiền Giang từ 2006 - 2010, ngoài ra đề tài còn đánh giá hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo qua việc phân tích kết quả điều tra từ nông hộ và cán bộ quản lý liên quan.

Bên cạnh đó, luận văn cũng nêu lên được những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở để đưa ra những định hướng và giải pháp giải quyết những tồn tại nhằm làm cho hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo trong XĐGN địa phương hiệu quả hơn trong thời gian tới.
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO

TẠI TIỀN GIANG

Để phát triển và nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo trong công tác xoá đói giảm nghèo tại địa phương trong thời gian tới thì cần phải đưa ra được định hướng phát triển và các giải pháp để khắc phục các tồn tại của chương trình hiện nay.

3.1 Đề xuất định hướng phát triển chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo

* Cơ sở đề xuất định hướng

Vai trò to lớn của tín dụng trong quá trình XĐGN là rất to lớn. Trong đó ảnh hưởng của tín dụng đối với công tác XĐGN là không thể phủ nhận. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho thấy CVƯĐ và CVN có ảnh hưởng quan trọng đến XĐGN, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định xã hội…và làm thay đổi cách nghĩ, cách làm truyền thống đưa ra triển vọng cho các hộ thoát nghèo một cách bền vững.

Từ thực trạng hoạt động cho vay hiện hành, cơ chế tổ chức và cách thức hoạt động cho vay trên địa bàn hiện nay mặc dù đã có đóng góp tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên bản thân các hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo hiện vẫn còn một số điểm tồn tại cần nghiên cứu và hoàn thiện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2011-2015 đã xác định “Tập trung phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo bền vững dựa trên những thế mạnh tiềm năng địa phương” là mục tiêu thực hiện trong giai đoạn sắp tới. Do vậy, nhu cầu về nguồn vốn tín dụng là rất quan trọng và cấp thiết. Điều này đòi hỏi bộ máy quản lý Nhà nước và các tổ chức cho vay chính thức lẫn không chính thức luôn đặt trong trạng thái vận động, hoàn thiện công tác phục vụ nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn cho mục tiêu XĐGN. Trong thời
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gian tới ngoài việc phát triển nguồn vốn cho NHCSXH cần tạo điều kiện cho sự phát triển tổ chức tài chính vi mô, tổ chức cộng đồng tại địa phương nhằm tận dụng nguồn vốn này giảm gánh nặng cho NSNN. Đặc biệt cần phối hợp tốt các nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả XĐGN.

* Các định hướng

Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn đã được phân tích trên đề tài đưa ra những định hướng nhằm xác định mục tiêu và giải pháp cho hoạt động chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo trong XĐGN giai đoạn sắp tới là:

· Tín dụng cho hộ nghèo cần được trợ giúp từ phía Nhà Nước.

· Để thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo Nhà nước tiếp tục thực hiện chủ trương ưu đãi vốn và lãi xuất, kéo dài thời hạn vay với người nghèo để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

· Thực hiện xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực cho công tác

- Phát triển thị trường tài chính nông thôn tạo nhiều kênh dẫn vốn đến tới người nghèo.

· Tiếp tục mở rộng, phát triển hình thức vay Tổ TK&VV, tổ/nhóm vay nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về vốn cho XĐGN.

· Mở rộng huy động vốn đặc biệt hình thức huy động tiết kiệm.

3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người

nghèo tại Tiền Giang

Dựa trên những kết quả phân tích trên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo, giúp công tác XĐGN nhanh và bền vững thì cần phải thực hiện các giải pháp sau:

3.2.1 Tăng trưởng nguồn vốn, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho người nghèo

· Tín dụng có vai trò rất quan trọng trong công tác giảm nghèo. Vì vậy cần phải đảm bảo đủ vốn vay cho và kịp thời cung cấp vốn đến người nghèo sản xuất

kinh doanh. Điều này đòi hỏi phải tăng cường nguồn vốn.
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· góc độ vĩ mô, công cuộc xóa đói giảm nghèo là sự nghiệp toàn dân đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực tài chính. Nên ngoài nguồn ngân sách là nguồn vốn đóng vai trò quan trọng cần phải huy động thêm các nguồn lực tài chính khác của các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

để thực hiện tốt nhiệm vụ này:

· Theo khoản 3 Điều 7 của Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ có quy định NHCSXH được UBND các cấp trích một phần từ

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp mình để tăng nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế nguồn bổ sung này rất hạn chế chủ yếu là từ cấp Tỉnh. Vì vậy UBND Tỉnh nên chỉ đạo cho UBND cấp huyện dành một phần từ nguồn thu địa phương để bổ sung cho nguồn vốn cho vay hộ nghèo nhằm tăng nguồn vốn cho NHCSXH.

· Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong Tỉnh tích cực chủ động vận động sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn vốn cho các Quỹ, các dự án hay thành lập mới các Quỹ (theo mô hình hợp tác của Quỹ MOM do HPN quản lý) hỗ trợ cho người nghèo nhằm tăng cường nguồn vốn đến cho người nghèo.

· Hiện nay trên địa bàn còn có các TCVM tham gia cho vay hỗ trợ người

nghèo đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách. Tuy nhiên hoạt động còn hạn chế do khó khăn cơ sở vật chất, cơ chế pháp lý thành lập. Vì vậy chính quyền các cấp nên tích cực hỗ trợ sự phát triển các TC TCVM như hỗ trợ bố trí trụ sở làm việc, hỗ trợ pháp lý thành lập cũng như bố trí cán bộ phối hợp trong hoạt động cho vay.

· góc độ vi mô, các tổ chức TCTD, TCVM hiện đang cung cấp vốn cho

người nghèo cần phải không ngừng tăng cường các biện pháp huy động vốn:

+ NHCSXH ngoài nguồn vốn bền vững từ nguồn ngân sách, vốn tài trợ, vay nước ngoài lãi suất thấp thì phải tăng cường huy động vốn từ tiền gửi có lãi suất thấp hoặc tiền gửi không lấy lãi của các tổ chức, cá nhân làm từ thiện. NHCSXH nên tích cực mở rộng tuyên truyền về chính sách xã hội, mở rộng quan
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hệ ngoại giao với các Ban, Ngành để các cơ quan mở tài khoản tiền gửi thanh toán vào NHCSXH. Đây là nguồn vốn lãi suất thấp giúp giảm gánh nặng cho Chính phủ trong việc bù lỗ lãi suất hàng năm. Cụ thể, ban đầu có thể vận động các cơ quan hành chính sự nghiệp, bảo hiểm xã hội, các cơ quan bảo hiểm, xổ số kiến thiết…Ngoài ra cần tiếp cận các nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, vốn tiền gửi ký quỹ của các nhà đầu tư vào Tỉnh để có vốn lãi suất thấp bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

· Các tổ chức TCVM, để tăng trưởng nguồn vốn của mình ngoài nguồn vốn cấp phát, vốn đóng góp của các thành viên, vốn tài trợ và vốn vay ưu đãi thì cần tích cực phát triển huy động vốn qua nguồn tiết kiệm của khách hàng.

Bên cạnh việc tăng cường huy động phát triển nguồn vốn, các TCTD và TCVM cần chú ý nâng cao chất lượng các khoản cho vay. Cần đảm bảo đúng đối

tượng, tăng cường kiểm soát việc sử dụng vốn và những hỗ trợ như cách làm ăn, KHKT cho hộ sau khi vay, đặc biệt là nâng cao nghiệp vụ cho các tổ/nhóm trưởng.

· Thiếu vốn đầu tư sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, đến sự thoát nghèo bền vững của người nghèo cũng như hiệu quả của các chương trình cho vay. Vì vậy cần phải đảm bảo đủ vốn cho các hộ nghèo cần vay vốn sản xuất: cần thực hiện rộng rãi “xã hội hoá” nguồn vốn cho vay bằng sự phối hợp giữa TCTD, TCVM với các tổ chức hội, với chính quyền cơ sở, nhằm đảm bảo cung cấp đủ

vốn sản xuất cho các hộ nghèo; Trong công tác cho vay cần chú ý hoạt động thẩm định, giám sát mục đích sử dụng vốn vay nhằm cung cấp đủ vốn và kịp thời hỗ trợ vốn cho người nghèo; Đối với các hộ sau khi thoát nghèo cần kéo dài thời gian hưởng các chính sách hỗ trợ thêm khoảng thời gian 1- 2 năm nửa nhằm giúp họ có thể thoát nghèo bền vững.

3.2.2 Phối hợp chặt chẽ giữa các Ngành, Đoàn thể, Chính quyền với

NHCSXH và các tổ chức TCVM

Thực hiện chủ trương XĐGN là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, do đó phải có sự hoạt động đồng bộ và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các Ban
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ngành, Đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội thì mới tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện các dự án, chương trình lớn mà bản thân một ngành, một tổ chức không thể giải quyết được. Do vậy, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải phối hợp và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa các Ban ngành, Đoàn thể và chính quyền địa phương, nhất là ở các cấp cơ sở xã, phường…với các TCTD và TCVM để cùng thực hiện mục tiêu XĐGN của Đảng và nhà nước.

+ Các cấp chính quyền

· Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cụ thể là Ban XĐGN, các Đoàn thể tìm nguyên nhân và giải pháp để giúp người nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi và vốn vay nhỏ từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức TCVM, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo.

· Sở Lao động Thương binh và xã hội tăng cường kiểm tra và chỉ đạo các

địa phương trong việc điều tra, thống kê hộ nghèo. Vì hiện nay có một số địa phương điều tra, xét hộ nghèo qua loa và chạy theo chỉ tiêu làm một bộ phận dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mà không được thống kê vào danh sách hộ nghèo làm cho họ không được vay vốn hoặc đưa những trường hợp không phải hộ nghèo vào danh sách đã làm cho các chương trình cho vay không thật sự hiệu quả vì vốn hỗ trợ không đúng đối tượng.

· Các tổ chức Hội, Đoàn thể

· Phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc giúp cho các hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và vốn nhỏ như chủ động tìm hiểu, nắm tình hình đời sống hội viên mình quản lý và tích cực giới thiệu hội viên cần hỗ trợ đến cho các tổ chức cho vay, phối hợp với các tổ chức cho vay trong việc chọn hộ vay cũng như thành lập tổ vay vốn đảm bảo đúng hướng dẫn quy định và đúng đối tượng.

Điều này sẽ giúp cho người nghèo vay được vốn và nguồn vốn đến đúng được đối tượng cần hỗ trợ từ đó giúp cho chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo đạt hiệu quả hơn.
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· Hiện nay, đa số các cán bộ của các tổ chức CT-XH hiện tại chỉ kiêm nhiệm, kinh nghiệm và nghiệp vụ vẫn còn hạn chế, một số cán bộ chưa nhiệt tình

trong công tác nên chưa thực hiện hết chức năng ủy thác, phối hợp. Có nơi chỉ thực hiện uỷ thác, phối hợp sơ sài và thực hiện chủ yếu là cho vay, thu nợ, thu lãi, chưa thực hiện được công tác hồ sơ sổ sách, kiểm tra sử dụng vốn vay, đặc biệt chưa tổ chức tuyên truyền cho người vay biết phương thức sản xuất, kinh doanh để hộ vay sử dụng vốn hiệu quả. Vai trò của hỗ trợ cả các tổ chức, đoàn thể là rất quan trong trong mô hình quản lý và dẫn vốn cho vay của các chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo. Vì vậy các tổ chức, đoàn thể cần phân công, bố trí các cán bộ nhiệt t́nh, có tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác này. Ngoài ra, c̣n ầcn phải tăng cường phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức làm ăn mới cho các Hội viên để vừa phát huy hiệu quả đầu tư của nguồn vốn vay, vừa đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

· Các tổ chức đoàn thể cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các tổ TK&VV, tổ/nhóm vay thuộc phạm vi của tổ chức mình quản lý. Giám sát quá trình sử dụng vốn vay của các hộ. Phối hợp với ban quản lý tổ TK&VV, tổ/nhóm vay đôn đốc người vay trả nợ, lãi theo định kỳ đã thỏa thuận. Thông báo kịp thời cho các tổ chức cho vay về các trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh hỏa hoạn, chết…) và rủi ro do nguyên nhân chủ qua như sử dụng vốn sai mục đích…để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời. Phối hợp cùng các tổ chức cho vay và chính quyền địa phương xử

lý các trường hợp nợ quá hạn.

· NHCSXH và các tổ chức TCVM, TCTD: hoàn thiện mô hình quản lý liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước, TCTD, TCVM, các tổ chức CT-XH, tổ vay do cộng đồng dân cư sang lập, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng
phương thức cho vay ủy thác, liên kết và hoạt động của các điểm giao dịch lưu động tại xã:
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· Xây dựng và hoàn thiện các quy trình cho vay, phổ biến cho các chính quyền, đoàn thể và người vay hiểu và áp dụng đúng quy định tạo sự thuận lợi và thống nhất trong việc phối hợp các cấp, đặc biệt là ở cấp xã vì đây là cấp có vai trò quan trọng trong chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo. Cần phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương cấp xã thực hiện thỏa thuận về việc phối hợp thực hiện các chương trình cho vay hộ nghèo giải ngân kịp thời không để thất thoát, gây lãng phí.

· Phối hợp với các ban ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng các tổ TK&VV, tổ/nhóm vay, xây dựng kỷ luật tín dụng chặt chẽ, nghiêm minh trong tổ chức và hoạt động của các tổ. Trước hết, các tổ chức cho vay hỗ trợ người nghèo cần phải

tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho toå TK&VV, tổ/nhóm vay vốn đảm bảo cho các tổ vay được thành lập đúng quy định hướng dẫn. Các cán bộ tín dụng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ cho chương trình cho vay kiểm tra việc thực hiện kỷ luật tín dụng của tổ như: kiểm tra việc ghi chép sổ sách của tổ trưởng, biên bản họp tổ, tình hình thu lãi, thu tiết kiệm theo quy ước hoạt động của tổ tham gia vào các buổi sinh hoạt của tổ để nắm bắt kịp thời những tồn tại, vướng mắc, kiến nghị của các thành viên để có hướng xử lý kịp thời giúp cho chương trình cho vay hiệu quả hơn.

· Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền: Các chương trình cho vay của TCTD, tổ chức TCVM và NHCSXH hoạt động vì người nghèo, vì mục tiêu

xoá đói giảm nghèo của Chính phủ, để đạt được hiệu quả cao hơn cần tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, nghiệp vụ cho vay đến các ban ngành, tổ chức, đoàn thể và kể cả hộ vay vốn. Một mặt là nhằm cung cấp thông tin, giúp cho các đối tượng hiểu và thực hiện đúng chương trình, mặt khác là nhằm huy động thêm sự hỗ trợ của các nguồn lực cho chương trình. Ngoài ra, những hộ vay khi nắm được thông tin sẽ giúp giám sát quá trình thực hiện của Tổ trưởng, của các Tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đây là biện pháp thực hiện dân chủ hóa nhằm hạn chế xảy ra tham ô, chiếm dụng vốn, chia vốn.
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3.2.3 Đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay của các TCTD, tổ chức TCVM và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với việc giảm nghèo của người nghèo. Vì vậy cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các TCTD, tổ chức TCVM cần xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong quản lý điều hành, thạo tay nghề trong thực thi nhiệm vụ. Cần nâng cao chất lượng cán bộ, lấy con người làm động lực chính cho sự phát triển. Chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có tâm, có tầm, tâm huyết với người nghèo, năng động, dễ thích nghi với sự đổi mới và phát triển nhanh của khoa học công nghệ và nền kinh tế. Tuy nhiên cần chú ý chế độ lương bổng tạo sự gắn bó cho nhân viên. NHCSXH nên tiến hành thực hiện quy chế tài chính theo cơ chế khoán cho địa phương dựa vào các yếu tố cấu thành từ nguồn thu và chi để cho địa phương (Phòng giao dịch huyện) chủ động hơn và khuyến khích tiết giảm chi phí, tăng nguồn cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên.

Bên cạnh các cán bộ chính của các tổ chức cho vay hỗ trợ người nghèo, hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo còn cần đến sự hợp tác của các cán bộ, thành viên của các tổ chức, đoàn thể các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Đa số các cán bộ tham gia quản lý này là những cán bộ chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện kiêm nhiệm nên bị hạn chế về khả năng chuyên môn nghiệp vụ tín dụng. Nhưng họ lại là những người góp phần tạo nên kết quả của các chương trình cho vay hỗ trợ xóa đói giảm nghèo thông qua việc xem xét, đề xuất, bảo lãnh, hỗ trợ vay, theo dõi tình hình sử dụng vốn, thu hồi vốn – lãi, trợ giúp nhau cùng phát triển, vượt nghèo. Do đó cần chú trọng việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các tổ chức CT-XH tham gia cho vay, đặc biệt là các tổ trưởng TK&VV, tổ/nhóm trưởng vay vốn. Các tổ chức cho vay nên hướng dẫn việc thành lập tổ TK&VV, tổ/nhóm vay vốn như từ tổ chức họp tổ để kết nạp tổ viên, bầu ban quản lý Tổ, xây dựng quy ước hoạt động của Tổ, bình xét công khai các hộ có nhu cầu xin vay vốn và đủ
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điều kiện vay đưa vào danh sách theo quy định nghiệp vụ cho vay của từng chương trình cho vay, cho đến tập huấn về thủ tục vay vốn, cách ghi chép sổ sách theo dõi thu lãi, thu tiết kiệm, kiểm tra việc sử dụng vốn. Tuy nhiên do trình độ các tổ chức chính trị, tổ trưởng còn hạn chế vì vậy phương pháp tập huấn nên theo hướng cầm tay chỉ việc, hạn chế yêu cầu họ ghi sổ sách quá nhiều từ đó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Tổ. Nên tập trung yêu cầu thực hiện nhiều hơn trong công tác kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Đối với cán bộ làm công tác XĐGN, cần tăng cường tập huấn về phương pháp tiếp cận tổng thể giải quyết vấn đề nghèo đói; kỹ năng thực hành tổ chức thực hiện các chính sách, phát hiện nhu cầu của công đồng; kỹ năng thu thập thông tin, xây dựng dữ liệu nghèo đói ở cấp cơ sở; kỹ năng theo dõi diễn biến hộ nghèo và đánh giá tác động của các chính sách, dựa án. Kiến thức này sẽ giúp cho việc thực hiện và đánh giá kết quả chương trình XĐGN được tốt hơn.

3.2.4 Cải tiến thủ tục hồ sơ vay vốn

Thủ tục hồ sơ vay vốn có ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của người nghèo. Thủ tục rườm rà phức tạp gây khó khăn cho người vay và không đảm bảo được tính kịp thời của nguồn vốn cho người nghèo. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác giảm nghèo. Vì vậy cần phải tiếp tục cải tiến thủ tục hồ sơ vay vốn nhằm rút ngắn được thời gian vay vốn và cung cấp nhanh chóng kịp thời vốn đến cho người nghèo.

· Trường hợp cho vay qua các tổ hội, tổ/nhóm các tổ chức cung cấp vốn cần quy định ngày làm việc cụ thể, nên 1 tuần có một ngày làm việc với tổ chức về xét duyệt cho vay, tránh tình trạng yêu cầu số lượng vay vốn của tổ/nhóm phải

đủ lớn thì người phụ trách tín dụng mới làm thủ tục cho vay sẽ làm giảm đi tính kịp thời của nguồn vốn.

· Thực tế cho thấy, kết quả hoạt động tín dụng những năm qua cho thấy phụ nữ quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả hơn nam giới. Vì thế, các tổ chức cung cấp vốn cho người nghèo cần tiếp tục đẩy mạnh cho vay thông qua Hội phụ
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nữ xã, nhưng cần cải tiến thủ tục cho vay là rút ngắn thời gian làm thủ tục vay từ khâu xét duyệt đến khi cho vay chỉ nên trong vòng 1 tuần.

· Sự tồn tại quá nhiều biểu mẫu gây khó khăn, lúng túng cho các đối

tượng liên quan. Vì vậy cần nghiên cứu ban hành loại biểu mẫu thống nhất và dùng cho nhiều chương trình cho vay nhằm giúp cho các đối tượng liên quan sử dụng dễ dàng và nhanh chóng.

3.2.5 Kết hợp nguồn vốn cho vay hỗ trợ người nghèo với các chương trình

dự án khác

Sự hoạt động riêng biệt hay chồng chéo, đan xen về phương thức cho vay giữa các chương trình, dự án tín dụng làm cho các hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo đạt hiệu quả không cao. Vì vậy cần phải kết hợp các chương trình này lại với nhau sao cho nâng cao hõn nữa hiệu quả của các hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo trong công tác XĐGN tại địa phương. Cụ thể, cần tập trung các nguồn vốn tín dụng hiện đang được phân tán ở nhiều kênh, nhiều chương trình vào một đầu mối cùng nguồn vốn cho vay hỗ trợ hộ nghèo để việc phân bổ và cho vay hợp lý, có hiệu quả hơn. Các nguồn vốn cho vay ưu đãi thì tập trung vào đầu mối cho vay hộ nghèo là NHCSXH. Còn đối với các nguồn vốn cho vay nhỏ, mỗi tổ chức, đoàn thể đều có rất nhiều nguồn vốn tồn tại riêng biệt dưới dạng các chương trình, dự án tín dụng khác nhau. Vì vậy ở mỗi tổ chức, đoàn thể cần tập trung các nguồn vốn vào một đầu mối quản lý chung của tổ chức mình. Chẳng hạn như các nguồn vốn cho vay nhỏ ở HPN nên tập trung vào Quỹ MOM (HPN đang quản lý) quản lý, ở HND thì nên tập trung vào Quỹ HTND quản lý…Sự tập trung vào các tổ chức, cơ quan quản lý có chuyên môn nghiệp vụ tín dụng sẽ giúp cho hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Việc kết hợp đầu tư thông qua các chương trình lồng ghép cũng là sự kết hợp mang lại hiệu quả và hỗ trợ rất đắc lực cho công tác XĐGN. Thông qua các đòn bẫy tín dụng thúc đẩy các phong trào phát triển kinh tế, đời sống nông dân và nông thôn, hạn chế được nguyên nhân gây đói nghèo, giúp công tác giảm
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nghèo hiệu quả quả hơn. Vì vậy, cần chú ý hơn nữa việc thực hiện các chương trình lồng ghép, kết hợp giữa các chương trình, dự án với nhau. Chẳng hạn, một số lĩnh vực cụ thể như:

· Đầu tư lồng ghép với chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy chương trình phát triển, hạn chế sinh đẻ, giải quyết được một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo.

· Đầu tư lồng ghép với chương trình phụ nữ “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy phụ nữ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, dạy dỗ con tiến bộ để sau này trở thành người có ích. Từ đó, góp phần thúc đẩy đời sống xã hội phát triển, hạn chế những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo.

· Đầu tư lồng ghép với phong trào “nông dân sản xuất giỏi”, nhằm thông

qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy nông dân sản xuất giỏi, làm động lực cho sự phát triển kinh tế, đời sống nông dân và nông thôn, hạn chế phát sinh đói nghèo.

Phương thức đầu tư cho các chương trình lồng ghép là ký hợp đồng liên tịch với các ngành, hội, đoàn thể có liên quan, qui định rõ trách nhiệm của mỗi bên để thực hiện chương trình và đầu tư tín dụng.

3.2.6 Tập huấn kỹ thuật khuyến nông và tính hiệu quả kinh tế cho các hộ

nghèo

Thiếu kiến thức là lý do ảnh hưởng đến hiệu quả vay vốn của hộ nghèo. Để các hộ nông dân nghèo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và trách được rủi ro, giúp các hộ nghèo nắm được cách làm, cách sử dụng và quản lý tốt đồng vốn trong sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường thì cần phải nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết khoa học kỹ thuật của các hộ nghèo. Cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư các cấp cần phải kết hợp với chính quyền cơ sở, với các ban ngành các tổ chức, đoàn thể địa phương, các tổ chức cho vay vốn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và kiến thức quản lý, cả về thị trường cho hộ nghèo. Cần giúp cho các hộ nghèo nắm vững các kiến thức khoa học kỹ thuật, đặc biệt kỹ thuật làm tăng năng suất lao động. Tuy nhiên cần chú ý
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đến mục đích vay của các hộ nghèo để đáp ứng kiến thức mà họ đang cần nhằm giúp cải thiện kết quả sản xuất, tăng hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo và làm cho kết quả giảm nghèo bền vững hơn. Việc kết hợp cho vay vốn với những chương trình khuyến nông, lâm, ngư sẽ hạn chế rủi ro trong đầu tư, giúp người nghèo sử dụng vốn hiệu quả góp phần tích cực vào giảm nghèo bền vững.

3.3 Kiến nghị

3.3.1 Đối với Nhà nước

· Nhà nước tiếp tục xác định rằng, công tác XĐGN là nhiệm vụ của toàn

Đảng, toàn dân, của nhiều cấp, nhiều ngành. Vì vậy cần chỉ đạo vận hành đồng bộ các hoạt động XĐGN từ các cấp từ khâu cho vay vốn, hướng dẫn làm ăn, tăng cường giáo dục nâng cao dân trí, tập huấn KHKT cho người dân, nhằm giúp cho hộ nghèo có ý chí phấn đấu làm giàu bên cạnh sự trợ giúp của cộng đồng và toàn xã hội, kết hợp với việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo, vùng nghèo một cách đồng bộ. Nhà nước cần tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho người nghèo. Đó là cần có chính sách tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp phát triển, có như vậy mới tạo cơ sở cho vốn cho vay hỗ trợ người nghèo hiệu quả và bền vững hơn. Cụ thể như:

1. Phải có chính sách phối hợp để tăng cường công tác khuyến nông, lâm,
ngư; thúc đẩy tiêu thụ và chế biến sản phẩm nông nghiệp; chính sách tiếp thị, hướng dẫn sản xuất và chính sách bảo hộ xuất khẩu…

2. Khu vực nông thôn đặc biệt là các xã nghèo cần được chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển cho người dân nghèo.

3. Nhà nước cần có chính sách thúc đẩy thị trường tài chính nông thôn phát triển, cần khuyến khích hỗ trợ, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tài chính vi mô phát triển cùng với vốn NSNN hỗ trợ vốn đến cho người nghèo.

· Nhà nước cần có chính sách để đảm bảo và tăng cường nguồn vốn cho NHCSXH nhằm cung cấp đủ vốn đến cho người nghèo:

· Ngân hàng Nhà nước ban hành các văn bản hướng dẫn và quản lý các tổ chức tài chính, ngân hàng trong nước nghiêm chỉnh thực hiện quy định về
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việc duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH. Ngoài ra, mở rộng đối tượng tham gia gửi “tiền gửi 2%” vào NHCSXH là tất cả các tổ chức tín dụng chứ không bó hẹp các tổ chức tín dụng Nhà nước hiện nay, nhằm tạo nguồn vốn ổn định cho NHCSXH và nâng cao trách nhiệm của toàn hệ thống ngân hàng đối với sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo.

· Tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ có quy định NHCSXH được ủy ban nhân dân các cấp trích một phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp mình để tăng nguồn vốn cho

vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nhưng vấn đề này chưa quy định cụ thể, không có quy định ràng buộc dẫn đến có địa phương quan tâm thì thực hiện, có địa phương chưa thực hiện. Vì vậy, Chính phủ cần quy định cụ thể rõ ràng, hàng năm chính quyền địa phương phải trích tối thiểu bao nhiêu phần trăm từ phần nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách để bổ sung vốn cho NHCSXH, và được coi là chính sách quan tâm của địa phương trong công cuộc xoá đói giảm nghèo.

- Nhà nước cần chỉ đạo các Bộ ban hành quy chế phối hợp lồng ghép cho chương trình cho vay tín dụng ưu đãi với chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người vay sử dụng vốn hiệu quả hơn. Có như thế mục tiêu xoá đói giảm nghèo mới thực hiện nhanh và bền vững.

· Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định sẽ tạo điều kiện cho phát triển bền vững của các tổ chức cung cung cấp vốn và giúp cho chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo đạt kết quả nhanh hơn và bền vững hơn. Nhà nước cần có các chính sách nhằm đảm bảo cho môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, đặc biệt là các chỉ số

kinh tế như tốc độ tăng GDP, tỷ lệ lạm phát hợp lý có thể kiểm soát được, tăng tỷ lệ tích lũy tiết kiệm và đầu tư. Ngoài ra nhà nước cần tạo sự ổn về chính trị vì ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững về kinh tế.
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3.3.2 Đối với UBND, tổ chức CT-XH các cấp

- UBND Tỉnh cần có chương trình giám sát đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trong việc thực hiện hợp đồng dịch vụ ủy thác. Làm tốt hơn nửa công tác đào tạo nghề nghiệp, phương thức lồng ghép tổng hợp thông tin ngành dọc, sơ kết, tổng kết phong trào để động viên kịp thời gương người tốt việc tốt và có giải pháp giáo dục răn đe những việc sai trái đối với vốn tín dụng cho người nghèo.

- UBND các cấp cần quy hoạch ổn định lâu dài vùng nguyên liệu, xác định từng loại cây, con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu…của từng vùng để có định hướng cho người nghèo sản xuất kinh doanh.

· Đề nghị Đoàn thể các cấp quan tâm hơn nửa và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cho vay hỗ trợ người nghèo giám sát quá trình sử dụng vốn vay; củng cố và nâng cao hơn nữa vai trò của Ban XĐGN và các tổ chức đoàn thể, hình thành các tổ TK&VV, tổ/nhóm vay vốn hoạt động thực sự để hỗ trợ việc tiếp cận

nhanh và chính xác đến từng hộ nghèo, từ đó kịp thời hỗ trợ đến cho người. Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng cho người nghèo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các hội viên. Ngoài ra, các ban ngành đoàn thể cũng cần quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho các tổ chức hỗ trợ vốn cho người nghèo có thể hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

3.3.3 Đối với các tổ chức cho vay

Các tổ chức cho vay người nghèo cần phát huy tinh thần tự lực, vượt khó, không ngừng phát triển nguồn vốn, cải tiến thủ tục vay và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn đối với khách hàng, thực sự là người bạn tin cậy của các hộ gia đình nghèo và các đối tượng chính sách.

Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đối với người dân, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và vốn vay nhỏ, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
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3.3.4 Đối với hộ nông dân

Người nghèo phải ý thức vươn lên tự vượt nghèo không nên chỉ ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước. Người nghèo cần tích cực học hỏi kỹ thuật, chí thú làm ăn, phát huy lợi thế vốn có của mình và nắm bắt cơ hội thị trường kịp thời để có thể định hướng phát triển sản xuất hợp lý và hiệu quả.

Kết luận chương 3

Trong chương này, đề tài đưa ra những cơ sở và định hướng cho hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo trong thời gian sắp tới.

Trên cơ sở đó cùng với những phân tích chương 2, những giải pháp được đưa ra nhằm khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo tại địa phương là cần phát triển nguồn vốn, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho người nghèo, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia chương trình cho vay, tăng cường tập huấn nâng cao chất lượng nhân lực, thực hiện lồng ghép kết hợp nguồn vốn cho vay hỗ trợ người nghèo với các chương trình dự án khác, chú ý tập huấn khoa học kỹ thuật, phương pháp làm ăn cho người nghèo. Và để có thể thực hiện tốt các giải pháp trên, đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, UBND các cấp, tổ chức cho vay và cả hộ vay.
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KẾT LUẬN

Xét trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, chương trình XĐGN đóng vai trò rất quan trọng và là một đòi hỏi bức xúc trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Tín dụng nói chung hay các khoản cho vay ưu đãi, cho vay nhỏ nói riêng đối với hộ nghèo là một trong những yếu tố vật chất quan trọng thúc đẩy nhanh quá trình XĐGN.

Việc nghiên cứu thực trạng chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo trong công tác XĐGN và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hơn nữa đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Tiền Giang là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực.

Qua nghiên cứu những lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn, luận văn đã hoàn thành được một số vấn đề: hệ thống hóa lý luận về nghèo đói, sự cần thiết phải giảm nghèo và vai trò, tầm quan trọng của tín dụng trong công tác XĐGN; luận văn đã nêu lên khái quát về tình hình nghèo đói của tỉnh Tiền Giang, phân tích thực trạng các chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang; đánh giá kết quả XĐGN đạt được, nêu lên được những tồn tại và nguyên nhân trong 5 năm qua, từ đó làm cơ sở đưa ra định hướng thực hiện. Trên cơ sở những định hướng đưa ra đề tài đã đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo đối với công tác XĐGN tại Tiền Giang cho thời gian tới.

Từ những kết quả nghiên cứu được nêu trong luận văn, tác giả mong muốn góp thêm những ý kiến để nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo tại địa phương.
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PHỤ LỤC 1

Các văn bản quy phạm pháp luật về cho vay hỗ trợ người nghèo

Để tạo điều kiện hoạt động cho các TCTD, tổ chức tài chính và nhằm huy động tất cả các nguồn lực vào chương trình hỗ trợ vốn cho người nghèo, Trung ương cũng đã ban hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật về tín dụng và tài chính vi mô cho người nghèo:

· Luật số 07/1997/QHX năm 1997 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác.

· Luật số 20/2004/QH11 ngày 5 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng.

· Nghị Định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

· Quyết định số 316 /NHCS - ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo .

· Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính

phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ Quốc gia về việc làm.

· Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam.

· Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính

phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều NĐ 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam.

PHỤ LỤC 2

Sơ đồ tổ chức của NHCSXH
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PHỤ LỤC 3

Sơ đồ tổ chức hoạt động của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tiền Giang
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Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang

PHỤ LỤC 4

QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TIỀN GIANG (DỰ

ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ MÊ KÔNG – MOM)

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (Tien Giang CWED) được thành lập vào tháng 08/2010 trên cơ sở chuyển đổi từ dự án Tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo tỉnh Tiền Giang đã được Tổ chức The Norwegian Mission Alliance (NMA) và Hội Liên Hiệp PN tỉnh Tiền Giang ký thỏa thuận tài trợ vào ngày 04/04/2002. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang là đối tác thực hiện chương trình tín dụng nhỏ này. Việc thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang là hoạt động nằm trong quá trình chuyển đổi dự án tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo tỉnh Tiền Giang thành Tổ chức Tài chính vi mô Mê Kông (MOM) với mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn. Quỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm nhằm hỗ trợ trong cộng đồng đối với những người phụ nữ khó khăn, đặc biệt chủ yếu là những người phụ nữ nghèo, kém may mắn, vùng sâu vùng xa và tài trợ cho các chương trình dự án nhằm mục đích nhân đạo từ thiện khác.

Mục tiêu của Quỹ

Cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho người nghèo và nghèo nhất nhằm giúp họ bắt đầu công việc làm ăn, sản xuất nhỏ.

Giảm nghèo thông qua các hoạt động tạo thu nhập của người nghèo giúp họ cải thiện an sinh gia đình.

Tham gia giúp người nghèo xây dựng cộng đồng, chia sẽ trách nhiệm và ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường xã hội lành mạnh.

Sản phẩm

Cho vay là hoạt động chính của Quỹ nhằm đáp ứng một phần nhu cầu tín dụng của người nghèo, những người muốn thực hiện các mô hình kinh tế nhỏ nhưng thiếu vốn, không có khả năng và không muốn tiếp cận các nguồn vốn của ngân hàng, các tổ chức tài chính chính thức khác.

Đối tượng được vay vốn

Do Quỹ được triển khai kết hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, nên đối tượng cho vay của Quỹ chủ yếu là phụ nữ. Đối tượng được xem xét trợ vốn là: Phụ nữ nghèo chưa có điều kiện vay vốn hoặc không có khả năng tiếp cận với các dịch vụ tín dụng tiết kiệm chính thức là những người cần vay vốn để hoạt động sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống; chưa có việc làm ổn định nhưng có tay nghề, có khả năng tạo dựng công ăn việc làm; hoặc đang có việc làm nhưng cần vốn để mở rông sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm cho lao động nữ; hoặc phụ nữ có thu nhập thấp cần tổ chức công việc làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống.

Những khách hàng vay của Quỹ có trách nhiệm nộp tiền tiết kiệm bắt buộc hàng tháng và trả lãi vay hàng tháng.

Hạn mức vay, mức tiết kiệm, lãi suất và thời hạn cho vay

Quỹ có những quy định về mức cho vay như sau:

+ Cho vay để đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ: Mức cho vay từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, thời gian vay là 18 tháng.

· Cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hộ gia đình: mức vay từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, thời gian vay là 12 tháng.

Lãi suất áp dụng là 1%/tháng. Hoàn trả vốn và lãi hàng tháng, trả vào cuối kỳ hạn. Gốc trả đều, lãi tính theo dư nợ giảm dần.

Về tiết kiệm: Người vay vốn đều phải tham gia gửi tiết kiệm bắt buộc.

· Tiết kiệm ban đầu: 5% vốn vay và đóng ngay khi nhận vốn.

· Tiết kiệm hàng tháng: 20.000 đ/người/tháng .

· Lãi suất tiết kiệm: 0,5%/tháng.

· Hoàn trả tiết kiệm: người vay sẽ được hoàn trả tiết kiệm bắc buộc (gốc và lãi) khi không tiếp tục vay vốn Quỹ.

Ngoài ra, người vay vốn của Quỹ có thể tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện, số tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không giới hạn cho một lần gửi có thể liên tục trong tháng hoặc không liên tục. Lãi suất gửi tiết kiệm tự nguyện là 0,5%/tháng.

Trong thời gian người vay còn đang tham gia vay vốn của Quỹ khi muốn rút tiền tiết kiệm tự nguyện chỉ cần thông báo trước ít nhất một tháng cho Quỹ thời điểm muốn rút tiết kiệm tự nguyện. Có thể rút một lần hoặc nhiều lần, tuy nhiên trong khoản thời gian này (tức là đang tham gia vay vốn) số tiền còn lại của tiết kiệm tự nguyện được duy trì số dư tối thiểu phải là đơn vị ngàn. Trong trường hợp người vay không tiếp tục vay vốn của Quỹ sẽ được hoàn trả tiết kiệm tự nguyện (gốc và lãi) cùng với số tiền tiết kiệm bắt buộc.

· Tiết kiệm bắt buộc giúp người vay có được một số tiền khi không còn tham gia vay vốn, có nguồn vốn riêng của bản thân để đầu tư sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó nó còn tạo điều kiện cho người vay vốn, khi có tiền nhàn rỗi không sử dụng gửi đến Quỹ, đến lúc khó khăn có thể rút tiền tiết kiệm tự nguyện hoàn trả gốc và lãi và đóng tiết kiệm bắt buộc cho Quỹ.

Khi hết thời hạn vay, khách hàng sẽ tiếp tục được xét duyệt cho vay khi có

nhu cầu vay vốn.

Quy trình vay vốn

Quy trình vay vốn của Quỹ cũng tương tự như quy trình vay vốn trong các dự án tín dụng của các tổ chức phi Chính phủ do Hội phụ nữ quản lý được trình bày phần trên. Tuy nhiên có một số điểm khác như sau:

· Mỗi nhóm có số lượng là 10 TV, nhiều nhất là 13 TV.

· Hội phụ nữ phường/xã sau khi nhận đơn từ Chi hội ấp sẽ tiến hành thực hiện các nội dung sau: Chuyển giao tất cả Đơn đề nghị vay vốn của các nhóm cho Cán bộ tín dụng Quỹ để thẩm định; cùng với cán bộ tín dụng lập bảng cam kết và danh sách thành viên vay vốn có xác nhận Uỷ ban phường hoặc xã sau đó

giao cho cán bộ tín dụng quản lý trình lãnh đạo Quỹ xét duyệt cho vay.

Phát vay và thu nợ: Nhân viên tín dụng sẽ trực tiếp thẩm định, phát vốn vay tại địa bàn vay vốn đồng thời cũng trực tiếp thu nợ qua các nhóm trưởng, hướng dẫn họ ghi chép và theo dõi các khoản thu của cán bộ tín dụng.

PHỤ LỤC 5

Quy trình tín dụng của Quỹ CEP


KHÁCH HÀNG
QUỸ CEP

Cán bộ tín dụng

Người vay vốn

Khảo sát/thẩm

định

BC thẩm định

	Đơn xin
	Danh sách

	vay vốn
	xin vay vốn


Trưởng chi nhánh

Xét duyệt

Duyệt



Không

chấp nhận

	Nhóm/cụm
	Chấp nhận

	
	


Hợp đồng

Giải ngân

Với phương thức cho vay này, CEP đã tạo rất nhiều thuận vào sản xuấ

Giám sát

Nguồn: Quỹ CEP Chi nhánh Tiền Giang

PHỤ LỤC 6

BẢNG CÂU HỎI

(Phục vụ cho đề tài “Cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang - thực trạng

và giải pháp”- Dành cho nông hộ)

Ngày phỏng vấn ........................................................................................................

Mã số ........................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ được phỏng vấn .............................................................................

Âp ............................. Xã ................................. Huyện ..........................................

Tuổi ..........................................................................................................................

Giới tính ...................................................................................................................

Học vấn ....................................................................................................................

Nghề nghiệp .............................................................................................................

1. Ông/bà có vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi nào không?

2. Xin Ông/bà cho biết các thông tin sau:

	Nguồn vốn
	Lượng
	Lãi
	Thời
	Mục đích
	Trả nợ

	
	vay
	suất
	hạn
	(1:SXNN/TS,
	1:TRẢ

	
	
	
	
	2:TTCN, 3:BUÔN
	RỒI,

	
	
	
	
	BÁN, 4:Y TẾ/ GIÁO
	2:CHƯA

	
	
	
	
	DỤC, 5: SỬA
	TRẢ (nêu

	
	
	
	
	NHÀ/MUA SẮM,
	rõ chưa tới

	
	
	
	
	6:TRẢ NỢ CŨ,
	hạn hay

	
	
	
	
	7:TIÊU DÙNG,
	không trả

	
	
	
	
	8:KHÁC)
	nổi)

	
	
	
	
	
	

	NHCSXH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Hội phụ nữ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Hội nông dân
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Quỹ MOM-
	
	
	
	
	

	NMA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Quỹ CEP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Vay NHNN và


NH khác

Vay tư nhân

Vay mượn

người thân

Vay nguồn khác

3. Xin ông bà cho biết ý kiến về


Nguồn vốn


Đánh giá


	NHCSXHHPN
	HND
	MOM
	CEP


1.Mức vốn vay

· Còn thiếu

· Vừa đủ

2.Lãi suất

- Cao

-Vừa phải

-Thấp

3.Thời hạn vay

· Ngắn

· Vừa phải

· Dài

4.Phương thức

thanh toán

· Không hợp lý

· Hợp lý

5.Thủ tục vay

· Khó khăn/rườm rà

· Dễ dàng/đơn

giản

4. Theo ông bà các khoản sau nên như thế nào?

	Khoản mục
	
	Đề nghị
	

	
	
	
	

	Mức vốn vay
	
	
	

	
	
	
	

	Lãi suất
	
	
	

	
	
	
	

	Thời hạn vay
	
	
	

	
	
	

	Thủ tục vay
	
	………………………………………….

	
	
	………………………………………….

	
	
	

	
	
	

	Phương thức thanh toán
	
	………………………………………….

	
	
	………………………………………….

	
	
	

	
	
	

	5. Xin ông/bà cho biết tác động vốn vay đến cuộc sống thế nào
	

	Cải thiện
	Không thay đổi
	Tệ hơn trước


Lý do: ......................................................................................................................

.................................................................................................................................

6. Xin ông bà cho biết để sử dụng hiệu quả vốn vay thì:

· Hộ gia đình cần phải làm gì ..........................................................................

.................................................................................................................................

· Nhà nước cần phải làm gì ..............................................................................

.................................................................................................................................

· Tổ chức cung cấp tín dụng cần phải làm gì .....................................................

.................................................................................................................................

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

BẢNG CÂU HỎI

(Phục vụ cho đề tài “Cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang - thực trạng và giải pháp”- Dành cho cán bộ quản lý)

Họ và tên cán bộ quản lý được phỏng vấn.................................................................

Chức vụ ....................................................................................................................

Cơ quan ....................................................................................................................

Ngày phỏng vấn ........................................................................................................

Mã số ........................................................................................................................

1. Những thuận lợi của chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo là gì?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Anh/chị cho biết những khó khăn và nguyên nhân là gì?

· Đối với CVưu đãi: .........................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

· Đối với CV nhỏ: .............................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Anh/chị cho biết ý kiến về chương trình CV ưu đãi/CV nhỏ:

	Nhận xét
	Nguồn vay
	
	Ý kiến

	
	
	
	
	

	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Thời gian
	CVƯĐ
	
	
	

	thẩm định lâu
	
	
	
	

	
	CVN
	
	
	

	
	
	
	
	

	Thiếu thời
	CVƯĐ
	
	
	

	gian theo dõi
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	giám sát hộ
	CVN
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Sử dụng vốn
	CVƯĐ
	
	
	

	sai mục đích
	
	
	
	

	
	CVN
	
	
	

	
	
	
	
	


	Lượng vốn
	CVƯĐ
	
	
	

	
	
	
	
	

	vay không
	
	
	
	

	
	CVN
	
	
	

	đủ so nhu cầu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Xin anh/chị cho biết để nâng cao hiệu quả vốn CV thì:

· Hộ gia đình cần phải làm gì ..............................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

· Nhà nước cần phải làm gì ................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

· Tổ chức cung cấp tín dụng cần phải làm gì .......................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

